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BỘ Y TẾ 

BỆNH VIỆN TW HUẾ 

 

 

KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHO ĐIỀU DƯỠNG  

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

ST

T 

Nội dung thực 

hành 

Thời lượng chương trình 

thực hành khám bệnh 

chữa bệnh 

(06 tháng) 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tổng 

số 

1 

Thực hành chuyên 

môn KB, CB đối với 

chức danh Điều 

dưỡng 

05 tháng 54 866 920 

2 

Thực hành chuyên 

môn KB, CB về Hồi 

sức cấp cứu 

01 tháng 40 180 220 

3 

Các quy định pháp 

luật về KB, CB, quy 

chế chuyên môn 

01 buổi lý thuyết + 03 buổi 

thực hành (Lồng ghép trong 

thời gian thực hành 06 

tháng) 

4 12 16 

4 
Đánh giá, nhận xét và cấp Giấy xác nhận hoàn 

thành quá trình thực hành 
44 44 

Tổng cộng 142 1058 1200 
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BỘ Y TẾ 

BỆNH VIỆN TW HUẾ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

TP Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2024 

 

PHẦN I 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN KHÁM BỆNH,  

CHỮA BỆNH  CHO ĐIỀU DƯỠNG 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOÁ HỌC 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023. 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.  

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Quy định về phạm vi hành 

nghề có chức danh chuyên môn là Điều dưỡng quy định tại (Điều 11, phụ lục XII)  

Tại điều 03 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 quy 

định về thời gian, nội dung thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh, theo đó thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh 

điều dưỡng là 06 tháng, trong đó:  

a) Thời gian thực hành chuyên môn KB, CB là 05 tháng; 

b) Thời gian thực hành chuyên môn KB, CB về hồi sức cấp cứu là 01 tháng. 

Tuy nhiên, các văn bản pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về 

chương trình đào tạo thực hành, tài liệu và phương pháp kiểm tra, đánh giá. Để 

đáp ứng nhu cầu thực tế học viên đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại 

Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện TW Huế phân công phòng Điều dưỡng 

phối hợp với khoa Hồi sức Cấp cứu, Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến xây 

dựng chương trình dẫn thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh cho điều 
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dưỡng nhằm tổ chức hướng dẫn thực hành và xác nhận hoàn thành quá trình thực 

hành cho các đối tượng điều dưỡng có nhu cầu đăng ký thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh tại Bệnh viện TW Huế. 

Yêu cầu đối với học viên sau khoá học: phải đáp ứng được các yêu cầu của 

chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam và phạm vi hành nghề của Điều 

dưỡng được quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023. Trọng 

tâm vào các đầu ra sau đây: 

1. Năng lực chuyên môn: Chăm sóc người bệnh và thực hành kỹ thuật cơ bản 

trên người bệnh đảm bào an toàn, dựa trên bằng chứng. 

2. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả các quy định về an toàn và kiểm soát nhiễm 

khuẩn khi chăm sóc người bệnh. 

3. Thực hành giao tiếp, tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh, gia đình 

người bệnh; giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên phù hợp và hiệu quả; có khả năng 

làm việc nhóm. 

4. Năng lực quản lý và cải tiến chất lượng chăm sóc: tham gia cải tiến, quản 

lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thuộc lĩnh vực chăm sóc được phân công. 

5. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và chuẩn đạo đức nghề nghiệp 

của điều dưỡng viên trong quá trình thực hành lâm sàng và hành nghề. 

2. MỤC TIÊU  

2.1. Mục tiêu chung 

Sau khóa học, điều dưỡng sau tốt nghiệp đạt được các chuẩn năng lực 

thiết yếu của điều dưỡng Việt Nam và có khả năng thực hành chăm sóc người 

bệnh một cách chủ động, an toàn, hiệu quả tại các cơ sở y tế. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Kiến thức 

1. Giải thích được các bước của quy trình điều dưỡng (CNL: 4, 6). 

2. Trình bày được các quy định về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sử dụng 

các nguồn lực chăm sóc người bệnh (CNL: 18). 

3. Nhận dạng được các tình huống áp dụng phòng ngừa chuẩn trong chăm 
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sóc người bệnh (CNL: 20.) 

4. Nhận dạng được các hành vi nguy cơ và các giải pháp đảm bảo an toàn 

người bệnh liên quan đến công tác điều dưỡng (CNL: 20). 

5. Xác định được nhu cầu tư vấn, giáo dục sức khỏe phù hợp với người bệnh 

và gia đình người bệnh (CNL: 11; 12; 13; 14). 

6. Trình bày được các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan 

đến công tác điều dưỡng trong bệnh viện (CNL: 24; 25). 

Kỹ năng 

Áp dụng được quy trình điều dưỡng và thực hành dựa trên bằng chứng trong 

chăm sóc người bệnh (khám nhận định người bệnh và xác định đúng vấn đề 

chăm sóc; lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch và lượng giá phù hợp với 

người bệnh) (CNL: 2; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22). 

1. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an 

toàn và hiệu quả (CNL: 4; 5; 6; 7; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 

25). 

2. Phát hiện sớm các diễn biến bất thường trên người bệnh, phản vệ, ngừng 

tuần hoàn, ngừng hô hấp), ra quyết định xử trí ban đầu và phối hợp với các thành 

viên trong nhóm thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời và hiệu quả (CNL: 9; 6; 7; 8; 

16; 17; 18; 20; 21; 22). 

3. Thực hiện đúng quy trình thực hành phòng ngừa chuẩn và kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện (CNL: 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25). 

4. Thực hiện đúng các quy định về an toàn người bệnh trong thực hành chăm 

sóc và báo cáo sự cố y khoa (CNL: 4; 5; 7; 14; 15; 16; 18; 20; 21; 22; 24; 25). 

5. Giao tiếp công sở, giao tiếp với người bệnh/GĐ người bệnh phù hợp với 

văn hóa, tín ngưỡng; giao tiếp được với người bệnh có trở ngại (hôn mê, tâm thần, 

khiếm thính, khiếm thị…) (CNL: 10; 11; 12; 14). 

6. Cung cấp thông tin liên quan tới chăm sóc cho người bệnh/ gia đình người 

bệnh đầy đủ và kịp thời; Giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh/ gia đình 

NB phù hợp (CNL: 10; 11; 12; 13; 14). 



5  

7. Vận hành và bảo quản các thiết bị chuyên môn liên quan tới công việc 

đúng quy trình, đúng quy định, đảm bảo an toàn hiệu quả (CNL: 18; 20). 

8. Thực hiện ghi chép, quản lý hồ sơ bệnh án đúng quy định (CNL: 16; 17; 20). 

9. Hợp tác làm việc theo nhóm trong chăm sóc người bệnh (CNL: 15; 24; 25). 

10. Ứng dụng được công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc người bệnh 

(CNL: 17). 

11. Áp dụng được Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng VN vào chăm sóc 

người bệnh (CNL: 23). 

Thái độ 

1. Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật liên quan và Tiêu chuẩn đạo 

đức khi thực hành nghề nghiệp. (CNL: 24; 25). 

2. Tự giác học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và 

nghề nghiệp (CNL: 23). 

3. Tác phong cẩn thận; tỉ mỉ; trung thực; tôn trọng, hợp tác với người 

bệnh và đồng nghiệp; đảm bảo an toàn khi chăm sóc người bệnh; chịu trách nhiệm 

cá nhân khi thực hành nghề nghiệp (CNL: 24; 25). 

 

3. ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

 Học viên gồm các điều dưỡng đạt các yêu cầu sau:  

− Có văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo điều dưỡng từ trình độ Trung 

cấp trở lên. 

− Chưa được cấp giấy phép hành nghề điều dưỡng (theo Luật Khám bệnh, 

Chữa bệnh). 

− Tự nguyện tham gia đào tạo. 
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4. CHƯƠNG TRÌNH 

4.1. Chương trình tổng quát 

ST

T 

Nội dung thực 

hành 

Thời lượng chương 

trình thực hành khám 

bệnh chữa bệnh 

(06 tháng) 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tổng 

số 

1 

Thực hành chuyên 

môn KB, CB đối với 

chức danh Điều 

dưỡng 

05 tháng 54 866 920 

2 

Thực hành chuyên 

môn KB, CB về Hồi 

sức cấp cứu 

01 tháng 40 180 220 

3 

Các quy định pháp 

luật về KB, CB, quy 

chế chuyên môn 

01 buổi lý thuyết + 03 

buổi thực hành (Lồng 

ghép trong thời gian thực 

hành 06 tháng) 

4 12 16 

4 
Đánh giá, nhận xét và cấp Giấy xác nhận hoàn 

thành quá trình thực hành 
44 44 

Tổng cộng 142 1058 1200 

4.2. Chương trình chi tiết:  

 

STT 

 

TÊN BÀI 

 

MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tổng 

4.2.1. Định hướng và các quy định về hành nghề điều dưỡng   

1 

Bài 1: Giới 

thiệu tổ chức, 

quy định của 

bệnh viện tổ 

chức đào tạo; 

Chương trình 

đào tạo, 

phương pháp 

học thực hành 

1. Mô tả được cơ cấu tổ chức của 

bệnh viện tổ chức đào tạo và nhận 

dạng được vị trí các khoa phòng, 

khu vực chuyên môn, hậu cần kỹ 

thuật trong bệnh viện. 

2. Trình bày được các quy định của 

bệnh viện. 

3. Trình bày được mục tiêu đào tạo 

thực hành lâm sàng cho ĐD sau tốt 

2 26 28 
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STT 

 

TÊN BÀI 

 

MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tổng 

lâm sàng đối 

với ĐD sau tốt 

nghiệp. 

nghiệp. 

4. Trình bày được các yêu cầu và 

nội dung thực hành lâm sàng đối 

với ĐD sau tốt nghiệp. 

 

 5. Thực hiện hiệu quả các kỹ 

năng, phương pháp học và tự đánh 

giá lâm sàng vào quá trình học thực 

hành, lâm sàng. 

   

 

 6. Viết báo cáo: nhận thức về vai 

trò, trách nhiệm của điều dưỡng 

đối với bệnh viện trong quá trình 

thực tập tiền hành nghề. 

   

2 

Bài 2: Chuẩn 

năng lực cơ 

bản của Điều 

dưỡng Việt 

Nam. 

1. Trình bày được các nội dung 

Chuẩn năng lực cơ bản của Điều 

dưỡng Việt Nam. 

2. Áp dụng được các tiêu chuẩn/ 

tiêu chí của “Chuẩn năng lực...” 

vào thực hành chăm sóc người 

bệnh. 

3. Sử dụng được Bảng kiểm tự 

đánh giá năng lực bản thân theo 

chuẩn năng lực cơ bản của 

ĐDVN. 

 

 

2 

 

 

34 36 

3 

Bài 3: Áp 

dụng Chuẩn 

đạo đức nghề 

nghiệp của 

Điều dưỡng 

viên Việt Nam 

vào thực hành 

chăm sóc 

người bệnh 

1. Nhận biết được các tình huống 

liên quan tới đạo đức nghề nghiệp 

trong thực hành chăm sóc người 

bệnh. 

2. Áp dụng đư ợ c “Chuẩn đạo 

đức nghề nghiệp của ĐDVN” vào 

thực hành chăm sóc người bệnh. 

2 20 22 

4 

Bài 4: Các 

Quy định liên 

quan tới hành 

nghề Điều 

dưỡng và chăm 

sóc người bệnh 

1. Trình bày được các quy định về 

nguyên tắc hành nghề, các hành vi 

bị cấm trong khám chữa bệnh và 

thực hành chăm sóc người bệnh. 

2. Trình bày được các quy định về 

quyền, nghĩa vụ của người bệnh và 

4 12 16 
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STT 

 

TÊN BÀI 

 

MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tổng 

của người hành nghề. 

3. Phân tích được các nhiệm vụ và 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

của điều dưỡng theo hạng viên 

chức. 

4. Áp dụng và thực hiện được các 

quy định pháp lý, quy định của 

bệnh viện liên quan tới hành nghề 

điều dưỡng vào thực tế chăm sóc 

người bệnh. 

4.2.2. An toàn người bệnh   

5 

Bài 5: Áp 

dụng Phòng 

ngừa chuẩn 

trong chăm 

sóc người 

bệnh 

1. Trình bày được định nghĩa, 

nguyên tắc và các nội dung phòng 

ngừa chuẩn. 

2. Nhận dạng được các tình 

huống cần áp dụng phòng ngừa 

chuẩn trong CSNB. 

3. Thực hành đúng các quy định 

phòng ngừa chuẩn phù hợp với 

thực tế tại bệnh viện. 

4. Lựa chọn và sử dụng được các 

phương tiện phòng hộ cá nhân 

phù hợp với các tình huống 

CSNB. 

5. Phân loại đúng chất thải rắn y tế. 

3 20 23 

6 

Bài 6: Phòng 

ngừa sự cố y 

khoa liên quan 

đến chăm sóc 

người bệnh 

1. Trình bày được định nghĩa, tần 

suất và các sự cố y khoa hay gặp. 

2. Phân loại được sự cố y khoa. 

3. Thực hiện đúng các quy 

định/quy trình phòng ngừa sự cố 

y khoa. 

4. Tự nguyện báo cáo sự cố y khoa 

và học tập từ thất bại. 

4 16 20 

4.2.3. Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chăm sóc người bệnh   

7 

Bài 7: Chăm 

sóc giảm đau 

1. Nhận biết được các yếu tố ảnh 

hưởng tới đau. 

2. Sử dụng được công cụ lượng 

2 16 18 
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STT 

 

TÊN BÀI 

 

MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tổng 

giá đau để lượng giá người bệnh. 

3. Thực hiện được các phương 

pháp kiểm soát đau khi chăm sóc 

người bệnh và hướng dẫn người 

bệnh 

/gia đình NB tham gia kiểm soát 

đau. 

8 

Bài 8: Áp 

dụng Quy 

trình điều 

dưỡng trong 

chăm sóc 

người bệnh 

1. Giải thích được các bước của 

QTĐD. 

2. Trình bày được khái niệm, ý 

nghĩa của thực hành dựa trên bằng 

chứng; các bước áp dụng thực 

hành dựa trên bằng chứng vào 

chăm sóc người bệnh. 

3. Vận dụng được QTĐD vào lập 

KHCS và thực hiện chăm sóc 

người bệnh - phù hợp với tình 

trạng người bệnh và thời điểm 

chăm sóc. 

4. Sử dụng được bằng chứng trong 

chăm sóc người bệnh. 

5 52 57 

9 

Bài 9: Đón 

tiếp người 

bệnh, chuyển 

viện, xuất viện 

1. Thực hiện đúng quy trình khi 

tiếp đón người bệnh tại phòng 

khám/khoa điều trị, cho người 

bệnh chuyển khoa, chuyển viện, 

xuất viện. 

2. Thể hiện khả năng giao tiếp phù 

hợp, tác phong chu đáo, tuân thủ 

các quy định khi đón tiếp, chuyển 

viện, xuất viện cho người bệnh. 

0 8 8 

10 

Bài 10: Theo 

dõi dấu hiệu 

sinh tồn 

1. Thực hiện được các kỹ thuật theo 

dõi mạch, nhịp thở, huyết áp, thân 

nhiệt đúng quy trình, phù hợp với 

tình trạng người bệnh. 

2. Nhận định được các dấu hiệu 

sinh tồn bất thường và đưa ra các 

quyết định xử lý phù hợp. 

3. Tư vấn được cho NB và GĐ 

0 48 48 
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STT 

 

TÊN BÀI 

 

MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tổng 

cách theo dõi và chăm sóc khi dấu 

hiêu sinh tồn bất thường. 

11 

Bài 11: Lấy 

bệnh phẩm 

làm xét 

nghiệm (máu, 

đờm, phân, 

nước tiểu) 

1. Thực hiện được các kỹ thuật lấy 

bệnh phẩm xét nghiệm đúng quy 

trình và hiệu quả. 

2. Hướng dẫn được người bệnh/gia 

đình NB lấy một số loại bệnh phẩm 

(đờm, phân, nước tiểu) theo đúng 

yêu cầu kỹ thuật. 

0 12 12 

12 

Bài 12: Hỗ trợ 

vệ sinh cho 

người bệnh 

1. Nhận định được nhu cầu của 

người bệnh về chăm sóc vệ sinh. 

2. Thực hiện được các kỹ thuật vệ 

sinh răng miệng, tắm, gội, thay 

quần áo đảm bảo đúng quy trình, 

phù hợp với tình trạng người bệnh. 

3. Hướng dẫn được người bệnh/gia 

đình thực hiện chăm sóc vệ sinh 

phù hợp với nhu cầu của người 

bệnh. 

0 12 12 

13 

Bài 13: Hỗ trợ 

người bệnh di 

chuyển 

1. Nhận định người bệnh; chọn 

phương tiện vận chuyển phù hợp 

với các kỹ thuật hỗ trợ người bệnh 

di chuyển 

2. Thực hiện/phối hợp thực hiện 

các kỹ thuật hỗ trợ người bệnh di 

chuyển: đảm bảo đúng quy trình và 

an toàn. 

0 12 12 

14 

Bài 14: Hỗ trợ 

người bệnh ăn 

uống 

1. Nhận định được nhu cầu của 

người bệnh về áp dụng các biện 

pháp hỗ trợ ăn uống. 

2. Thực hiện được các kỹ thuật hỗ 

trợ người bệnh ăn/uống: đảm bảo 

đúng quy trình, an toàn và phù hợp 

với tình trạng người bệnh. 

3. Hướng dẫn được gia đình người 

bệnh hỗ trợ người bệnh ăn/uống 

phù hợp với người bệnh và theo 

0 44 44 
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STT 

 

TÊN BÀI 

 

MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tổng 

đúng yêu cầu kỹ thuật. 

15 

Bài 15: Thực 

hành dùng 

thuốc cho 

người bệnh 

1. Nhận định được người bệnh trước 

khi dùng thuốc. 

2. Thực hiện hiệu quả, an toàn, 

đúng quy trình các kỹ thuật cho 

người bệnh uống thuốc, tiêm 

thuốc. 

3. Phát hiện sớm những biểu hiện 

bất thường trên người bệnh khi 

dùng thuốc và đưa ra quyết định xử 

lý phù hợp. 

0 32 32 

16 

Bài 16: Kỹ 

thuật truyền 

dịch, truyền 

máu 

1. Thực hiện đúng các nguyên tắc 

khi truyền dịch, truyền máu. 

2. Thực hiện hiệu quả, an toàn, 

đúng quy trình kỹ thuật truyền 

dịch, truyền máu cho người bệnh. 

3. Theo dõi được người bệnh trong 

và sau khi truyền dịch, truyền máu, 

phát hiện sớm những biểu hiện bất 

thường trên người bệnh và đưa ra 

quyết định xử lý phù hợp. 

0 36 36 

17 

Bài 17: Theo 

dõi lượng dịch 

vào ra 

1. Nhận định được người bệnh cần 

phải theo dõi lượng dịch vào, ra. 

2. Thực hiện đúng quy trình kỹ 

thuật theo dõi dịch vào, ra. 

3. Hướng dẫn được người bệnh/ gia 

đình người bệnh thực hiện theo dõi 

dịch vào ra theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 

0 16 16 

18 

Bài 18: Kỹ 

thuật chăm 

sóc vết thương 

và ống dẫn 

lưu 

1. Khám nhận định và phân loại 

được các loại vết thương. 

2. Thực hiện các kỹ thuật chăm 

sóc vết thương sạch trên người 

bệnh: đúng quy trình, đảm bảo an 

toàn. 

2 30 26 

19 
Bài 19: Dự 

phòng và 

1. Khám nhận định được dấu hiệu 

các mức độ loét tỳ đè. 
2 36 38 
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STT 

 

TÊN BÀI 

 

MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tổng 

chăm sóc loét 

tỳ đè cho 

người bệnh 

2. Sử dụng thang đo Braden để 

đánh giá mức độ nguy cơ loét tỳ 

đè của người bệnh. 

3. Thực hiện chăm sóc loét tỳ đè độ 

I, II cho người bệnh theo đúng quy 

trình kỹ thuật và an toàn. 

4. Hướng dẫn được người bệnh và 

gia đình NB chăm sóc dự phòng 

loét tỳ đè. 

20 

Bài 20: Chăm 

sóc bài tiết 

1. Nhận định được nhu cầu của 

người bệnh về áp dụng các biện 

pháp chăm sóc bài tiết. 

2. Thực hiện được các kỹ thuật hỗ 

trợ bài tiết, thông tiểu, dẫn lưu 

nước tiểu, thụt tháo: đảm bảo đúng 

quy trình, an toàn và phù hợp với 

tình trạng người bệnh. 

3. Hướng dẫn được người bệnh/ gia 

đình sử dụng bô đại tiện, bô tiểu, 

sử dụng Uridom dẫn lưu nước tiểu 

phù hợp với nhu cầu bài tiết của 

người bệnh. 

2 48 50 

4.2.4. Quản lý chăm sóc người bệnh   

21 

Bài 21: Quy 

định về ghi 

chép quản lý 

hồ sơ bệnh án 

và các biểu 

mẫu chăm sóc 

1. Trình bày được các nguyên tắc 

ghi chép, sử dụng, bảo quản, lưu 

giữ hồ sơ bệnh án và các mẫu chăm 

sóc người bệnh. 

2. Giải thích được quyền của người 

bệnh được cung cấp các thông tin 

tóm tắt trong hồ sơ. 

3. Tuân thủ đúng các nguyên tắc và 

quy định khi ghi chép, sử dụng, bảo 

quản hồ sơ người bệnh. 

2 24 26 

22 

Bài 22: Sử 

dụng và quản 

lý các máy y 

tế: Monitor, 

1. Sử dụng được các máy theo dõi 

và chăm sóc người bệnh (monitor, 

máy truyền dịch, máy bơm tiêm 

điện, máy điện tim) đảm bảo đúng 

2 64 66 
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STT 

 

TÊN BÀI 

 

MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tổng 

máy truyền 

dịch, máy bơm 

tiêm điện, máy 

điện tim 

quy trình, hiệu quả, an toàn. 

2. Nhận định được các dấu hiệu bất 

thường khi theo dõi và chăm sóc 

người bệnh; đưa ra cách xử lý phù 

hợp. 

3. Quản lý máy theo dõi và chăm 

sóc người bệnh đúng quy định. 

23 

Bài 23: Quản 

lý thuốc và vật 

tư tiêu hao y tế 

1. Trình bày được các quy định, 

quy trình quản lý thuốc dùng cho 

người bệnh của điều dưỡng 

(nhập thông tin, nhận, bàn giao, 

thực hiện thuốc cho NB, bảo quản, 

báo cáo sử dụng thuốc). 

2. Trình bày được nội dung quy 

trình quản lý vật tư tiêu hao y tế 

của điều dưỡng (dự trù, lĩnh, cấp 

phát và bảo quản). 

3. Thực hiện đúng và chịu trách 

nhiệm cá nhân khi quản lý thuốc và 

vật tư tiêu hao. 

2 40 42 

 

4.2.5. Sơ cứu cấp cứu 
  

24 

Bài 24: Đánh 

giá người 

bệnh hôn mê 

dựa vào thang 

điểm Glasgow 

1. Giải thích được các bước 

đánh giá người bệnh theo thang 

điểm Glasgow. 

2. Thực hiện được kỹ năng đánh 

giá người bệnh theo thang điểm 

Glasgow. 

0 12 12 

25 

Bài 25: Kỹ 

thuật hỗ trợ 

hô hấp và 

quản lý đường 

thở 

1. Nhận biết được các trường hợp 

người bệnh cần phải hút thông 

đường hô hấp, thở oxy, bóp bóng. 

2. Thực hiện hiệu quả các kỹ thuật 

hút thông đường hô hấp, thở oxy, 

bóp bóng giúp thở 

3. Thể hiện thái độ khẩn trương, 

chính xác, an toàn khi thực hiện 

các kỹ thuật hỗ trợ hô hấp. 

3 56 59 
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STT 

 

TÊN BÀI 

 

MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tổng 

26 

Bài 26: Cấp 

cứu ngừng 

tuần hoàn cơ 

bản 

1. Phát hiện sớm nạn nhân ngừng 

tuần hoàn. 

2. Thực hiện hiệu quả kỹ thuật cấp 

cứu ngừng TH; theo dõi, chăm sóc 

được người bệnh sau khi cấp cứu. 

3. Thể hiện thái độ khẩn trương, 

chính xác, phối hợp hiệu quả khi 

cấp cứu ngừng TH. 

2 24 26 

27 

Bài 27: 

Phòng và xử 

trí phản vệ 

1. Phát hiện sớm triệu chứng các mức 

độ phản vệ. 

2. Thực hiện được phòng ngừa 

phản vệ cho người bệnh trước khi 

dùng thuốc. 

3. Thực hiện được xử trí cấp cứu 

ban đầu phản vệ độ 1, 2. 

4. Thể hiện thái độ khẩn trương, 

chính xác, và phối hợp làm việc 

nhóm khi cấp cứu phản vệ. 

3 32 35 

4.2.6. Giao tiếp, tư vấn và làm việc nhóm   

28 

Bài 28: Kỹ 

năng giao tiếp 

trong chăm 

sóc người 

bệnh 

1. Trình bày được kỹ năng giao tiếp 

cơ bản và những điểm cần lưu ý 

trong giao tiếp của người điều 

dưỡng. 

2. Trình bày được nội dung chủ 

yếu của kỹ năng thông báo tin xấu. 

3. Nhận xét được các tình huống 

giao tiếp của điều dưỡng trong 

thực hành. 

4. Thực hiện giao tiếp phù hợp, 

hiệu quả trong chăm sóc người 

bệnh (giao tiếp với NB/gia đình 

NB, với đồng nghiệp; bao gồm cả 

kỹ năng thông báo tin xấu). 

3 32 35 

29 

Bài 29: Kỹ 

năng truyền 

thông tư vấn 

giáo dục sức 

1. Trình bày được một số điểm cơ 

bản về truyền thông giáo dục sức 

khoẻ liên quan đến hoạt động của 

điều dưỡng: ý nghĩa của truyền 

5 40 45 
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STT 

 

TÊN BÀI 

 

MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tổng 

khỏe thông giáo dục sức khoẻ; các kỹ 

năng truyền thông; các yêu cầu làm 

cho truyền thông, tư vấn hiệu quả. 

2. Lập kế hoạch và thực hiện kế 

hoạch tư vấn phù hợp, hiệu quả với 

người bệnh/gia đình người bệnh 

khi xuất viện. 

3. Thể hiện sự hiểu biết về chủ đề 

tư vấn, giáo dục sức khoẻ; thái độ 

thân thiện, cởi mở, tôn trọng khi 

thực hiện tư vấn giáo dục sức khoẻ. 

30 

Bài 30: Kỹ 

năng làm việc 

nhóm trong 

chăm sóc y tế 

1. Trình bày được 6 lợi ích của 

làm việc nhóm trong chăm sóc 

sức khỏe. 

2. Phân tích được 4 giai đoạn hình 

thành và phát triển nhóm. 

3. Thảo luận các biện pháp tăng 

cường hiệu quả nhóm. 

2 12 14 

 Tổng 54 866 920 

Ghi chú: Thời gian học đối với các bài không bố trí thời gian học lý 

thuyết và thực hành trên lớp sẽ nằm trong tổng quỹ thời gian 1.200 giờ học thực 

hành tại khoa lâm sàng. Người hướng dẫn căn cứ vào năng lực đạt được của 

mỗi học viên và thực tế chuyên môn kỹ thuật của từng cơ sở đào tạo để bố trí thời 

gian thích hợp. 

* Ôn tập, tự học, kiểm tra và đánh giá 

STT NỘI DUNG Thời gian (tiết) 

 

1 

Ôn tập 

Tư vấn giáo dục sức khỏe, lập kế hoạch quy trình 

chăm sóc, viết báo cáo 

20 

2 Kiểm tra và đánh giá 20 

3 Hoàn chỉnh thủ tục và cấp Giấy xác nhận hoàn thành 

quá trình thực hành 

4 

Tổng 44 
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1. TÀI LIỆU DẠY - HỌC 

1.1. Tài liệu chính 

− Bộ Y tế/Dự án Tăng cường hệ thống đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng 

viên mới (2020). Chương trình đào tạo điều dưỡng viên mới. 

− Bộ Y tế/Dự án Tăng cường hệ thống đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng 

viên mới (2020). Tài liệu đào tạo điều dưỡng viên sau tốt nghiệp. 

− Bộ Y tế/Dự án Tăng cường hệ thống đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng 

viên mới (2020). Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo điều dưỡng viên mới. 

1.2. Tài liệu tham khảo 

− Bộ Y tế (2012). Chuẩn năng lực cơ bản điều dưỡng Việt Nam. 

− Bộ Y tế (2014). Tài liệu đào tạo an toàn người bệnh. 

− Bộ Y tế (2012). Hướng dẫn Phòng ngừa chuẩn. 

− Bộ Y tế (2017). Hướng dẫn tuân thủ vệ sinh tay thường quy. 

− Trường Đại học điều dưỡng Nam Định (2018). Điều dưỡng cơ bản. 

− Quốc hội (2023). Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. 

− Chính phủ (2023). Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

− Bộ Y tế (2023). Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

2. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

− Lấy người học là trung tâm, coi trọng việc tự học và thực hành của học viên. 

− Áp dụng các phương pháp dạy - học tích cực như: thảo luận nhóm, case 

study, dạy học dựa trên năng lực, thảo luận nhóm, làm mẫu, kèm cặp, giao ban, 

đi buồng, bình bệnh án, bình phiếu chăm sóc. 

− Kết hợp phương pháp đào tạo tại khoa lâm sàng (gọi tắt là OJT - On the 

Job Training) và đào tạo tập trung (gọi tắt là Off JT - Off the Job Training) để có 

được kết quả tối ưu trong đào tạo. 

− Ứng dụng các phương tiện nghe nhìn, phương tiện dạy học tích cực. 

3. TIÊU CHUẨN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC 
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HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG SAU TỐT NGHIỆP 

3.1. Tiêu chuẩn 

− Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng. 

− Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với văn bằng của người thực 

hành, có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành. 

− Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 3 năm trở lên. 

− Hoàn thành khóa “Đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng sau tốt nghiệp”, hoặc có Chứng chỉ về phương pháp dạy-học lâm sàng. 

3.2. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành 

− Hướng dẫn thực hành cho người thực hành. 

− Nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét 

của mình. 

− Chịu trách nhiệm trong trường hợp người thực hành gây sai sót chuyên 

môn trong quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh do 

lỗi của người hướng dẫn thực hành. 

− Thực hiện kế hoạch hướng dẫn điều dưỡng sau tốt nghiệp theo Kế 

hoạch đào tạo của cơ sở khám bênh, chữa bệnh. 

4. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC 

Có phòng học, thiết bị âm thanh, ánh sáng và các phương tiện như: máy 

tính, máy chiếu, y dụng cụ, vật tư tiêu hao cho thực hành. 

5. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

5.1. Tổ chức tiếp nhận học viên 

− Tiếp nhận người thực hành: Người thực hành phải có đơn đề nghị thực 

hành và bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn liên quan gửi đến Trung tâm 

Đào tạo & Chỉ đạo tuyến, nơi đăng ký thực hành; Sau khi nhận được đơn đề nghị 

thực hành, nếu đồng ý tiếp nhận, Bệnh viện ký hợp đồng thực hành với người 

thực hành. 

− Phân công người hướng dẫn thực hành: Người đứng đầu bệnh viện ra 

quyết định phân công người hướng dẫn thực hành. Một người hướng dẫn thực 
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hành chỉ được hướng dẫn tối đa là 5 người thực hành trong cùng một thời điểm. 

5.2. Lập kế hoạch tổng thể khóa học 

− Quá trình thực hành lâm sàng của điều dưỡng sau tốt nghiệp sẽ được chia 

thành 3 giai đoạn: Giai đoạn I (tháng thứ 1-2), giai đoạn II (tháng thứ 3-4), giai 

đoạn III (tháng thứ 5-6). Tham khảo Phụ lục 1 về lập kế hoạch tổng thể khóa học. 

− Số lượng học viên một khóa đào tạo tại một bệnh viện không quá 30 học 

viên. Tùy theo năng lực của bệnh viện và nhu cầu người học có thể tổ chức nhiều 

khóa học trong năm nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về chất lượng đào tạo như 

phải có đủ người hướng dẫn, số khoa lâm sàng/giường bệnh, cơ sở vật chất. 

− Thời gian đào tạo: liên tục trong thời gian 6 tháng. 

5.3. Tổ chức dạy - học lý thuyết 

Tổ chức học lý thuyết phải đảm bảo nguyên tắc: 

− Phát huy tính tự chủ, tự nghiên cứu của điều dưỡng sau tốt nghiệp, đặc 

biệt là đối với những nội dung đã được học trong trường học viên phải tự nghiên 

cứu, tìm tòi tài liệu đọc thêm để hiểu vấn đề sâu hơn và ứng dụng thực tế tốt hơn. 

− Người hướng dẫn có trách nhiệm hỗ trợ để củng cố thêm phần lý thuyết 

trong quá trình điều dưỡng sau tốt nghiệp thực hành. 

− Cập nhật kiến thức, những văn bản mới nhất, phù hợp với thực tế. 

− Tăng cường áp dụng phương pháp thảo luận nhóm và sử dụng nghiên cứu 

ca bệnh để dạy-học, tránh thuyết trình lại lý thuyết. 

− Người hướng dẫn có trách nhiệm cập nhật các quy trình, kỹ thuật CSNB 

theo quy định của bệnh viện hoặc của Bộ Y tế để hướng dẫn thực hành cho điều 

dưỡng sau tốt nghiệp. 

5.4. Tổ chức học thực hành, lâm sàng 

* Tổ chức học thực hành lâm sàng phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

− Bố trí học thực hành tiền lâm sàng trước khi học lâm sàng.  

− Mỗi điều dưỡng sau tốt nghiệp phải thực hành lâm sàng đủ các nội dung 

trong chương trình đào tạo tại các khoa lâm sàng. Cần bố trí sắp xếp cho điều 

dưỡng sau tốt nghiệp học luân khoa phù hợp với điều kiện thực tế; khuyến khích 
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học luân khoa để học viên được học các kỹ năng và tình huống lâm sàng. Điều 

dưỡng sau tốt nghiệp tham gia trực và học tập ngoài giờ hành chính cùng người 

hướng dẫn. 

− Tại mỗi khoa lâm sàng, Điều dưỡng Trưởng cần phân công người hướng 

dẫn thường xuyên hỗ trợ, động viên để điều dưỡng sau tốt nghiệp tự tin và hăng 

say học tập. 

− Thông qua theo dõi thực hành hàng ngày của điều dưỡng sau tốt nghiệp, 

người phụ trách đào tạo và người hướng dẫn có kế hoạch sắp xếp, hỗ trợ để điều 

dưỡng sau tốt nghiệp hoàn thành chỉ tiêu, nội dung học tập tại mỗi khoa. 

− Điều dưỡng sau tốt nghiệp thực tập tại các khoa lâm sàng, được phân 

công theo nhóm làm việc cùng với nhân viên trong khoa. Ngoài ra, điều dưỡng 

sau tốt nghiệp phát huy tính tự chủ, tự học và vận dụng kinh nghiệm đã học vào 

việc chăm sóc người bệnh. 

− Khi học thực hành, lâm sàng, người hướng dẫn yêu cầu học viên đọc trước, 

nêu ý kiến thảo luận về các vấn đề lý thuyết liên quan, về quy trình, bảng 

kiểm thực hành. Sau đó học viên thực hành dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của người 

hướng dẫn. Trong khi học thực hành lâm sàng, học viên sử dụng bảng kiểm để tự 

đánh giá theo nhóm. 

− Sau khi học mỗi bài thực hành: Người hướng dẫn yêu cầu học viên/nhóm 

học viên thực hành với sự quan sát của người hướng dẫn và các học viên 

khác, sau đó thảo luận, đưa ý kiến phản hồi giúp học viên/nhóm học viên tiếp 

tục học tập để hoàn thiện kỹ năng. 

5.5 Phân bổ các Trung tâm/Khoa hướng dẫn thực hành lâm sàng: 

Chương trình thực hành tại các Trung tâm/Khoa/Phòng lâm sàng: Mỗi học viên 

luân phiên thực hành tại 4 khoa thuộc: Hồi sức cấp cứu (01 tháng); Gây mê Hồi 

sức (01 tháng), khoa hệ Nội (02 tháng), khoa hệ Ngoại (02 tháng). 

6. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH 

6.1. Phương pháp đánh giá 

− Đánh giá dựa vào Bảng kiểm đánh giá năng lực theo Chuẩn năng lực cơ 
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bản của điều dưỡng Việt Nam (phụ lục 2). Mỗi tiêu chí năng lực được chia theo 

3 mức độ: 
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BỘ Y TẾ 

BỆNH VIỆN TW HUẾ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

PHẦN II 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU  

CHO CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT Y, HỘ SINH 

 

1. TÊN KHÓA HỌC VÀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA HỌC 

1.1. Tên khóa học: Thực hành khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 

1.2. Giới thiệu chung về khóa học 

 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

 Chương trình đào tạo thực hành khám bệnh, chữa bệnh dành cho điều dưỡng, 

kỹ thuật y, hộ sinh thời gian 06 tháng gồm thời gian thực hành chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh về Hồi sức cấp cứu là 01 tháng  nhằm đảm bảo cho học viên được 

bổ sung và nâng cao những kiến thức đã học; tăng cường kiến thức; huấn luyện các 

kỹ năng thực hành chuyên ngành Hồi sức cấp cứu của người hành nghề chức danh 

điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ sinh với phạm vi hành nghề y khoa. 

2. ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN: 

2.1. Đối tượng học viên 

Điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ sinh có nguyện vọng được cấp giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ sinh với 

phạm vi hành nghề y khoa (theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023). 

2.2. Yêu cầu đầu vào đối với học viên 

- Tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ sinh 
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3. MỤC TIÊU KHÓA HỌC: 

3.1. Mục tiêu chung 

Đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) là một khu vực chuyên biệt, nơi sẵn có nhân 

viên lành nghề và trang thiết bị tinh vi để quản lý những bệnh nhân bị bệnh nặng. 

Đây là lĩnh vực chăm sóc y tế đắt tiền, công nghệ tiên tiến và sử dụng nhiều nguồn 

lực nhất.   Nhu cầu tăng mạnh số giường ICU ở tất cả các bệnh viện do sự gia tăng 

dân số già và gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các đợt dịch 

Covid-19.Tuy nhiên, có rất ít các chuyên gia được đào tạo về chăm sóc bệnh nhân 

nguy kịch. Chương trình đào tạo về Hồi sức tích cực căn bản được thiết kế để giải 

quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng các chuyên gia được đào tạo để chăm sóc bệnh 

nhân nặng ở các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Nó sẽ truyền đạt kiến thức và kỹ năng 

cần thiết để cung cấp các điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ sinh khoa lâm sàng có thể cùng 

các bác sĩ thực hiện can thiệp ban đầu kịp thời bệnh nhân trở nặng tại đơn vị trước 

khi chuyển đến khoa Hồi sức tích cực. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

Kiến thức: 

- Mô tả được chẩn đoán, các nguyên tắc điều trị và tập trung vào chăm sóc, theo dõi 

các bệnh lý và các cấp cứu thường gặp ở khoa Hồi sức tích cực 

- Trình bày được các bước thực hiện cấp cứu thông thường và chăm sóc, theo dõi 

cho các bệnh nhân nặng, nguy kịch tại khoa. 

Kỹ năng: 

- Thực hiện được các cấp cứu thông thường và chăm sóc, theo dõi những bệnh lý 

căn bản ở khoa Hồi sức tích cực. 

Thái độ: 

- Rèn luyện tác phong tích cực, khẩn trương, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm trong 

khám và chăm sóc, theo dõi bệnh nhân. 

- Rèn luyện ý thức vấn đề lây nhiễm và tuân thủ kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. 
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4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

STT Tên bài 

giảng 

Mục tiêu  Lý 

thuyết  

Thực 

hành 

Tổng 

cộng 

1 

Nhận định và 

kiểm soát ban 

đầu người 

bệnh cấp cứu 

1. Định hướng được việc nhận 

định ban đầu người bệnh cấp 

cứu hồi sức. 

2. Phân tích được các bước đánh 

giá ban đầu người bệnh cấp cứu. 

3. Giải thích được các bước 

phân loại và xử trí người bệnh 

cấp cứu. 

4. Vận dụng được đánh giá 

người bệnh để kiểm soát cấp 

cứu ban đầu trên lâm sàng. 

2 30 32 

2 

Kiểm soát 

đường thở 

1. Kể tên được những rối loạn 

gây tắc nghẽn đường thở thường 

gặp. 

2. Trình bày được triệu chứng 

những rối loạn gây tắc nghẽn 

đường thở thường gặp. 

3. Hiểu được các bước xử trí tắc 

nghẽn đường thở. 

4. Phân tích được công tác chăm 

sóc người bệnh tắc nghẽn đường 

thở. 

2 4 6 
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STT Tên bài 

giảng 

Mục tiêu  Lý 

thuyết  

Thực 

hành 

Tổng 

cộng 

5. Vận dụng được chăm sóc 

người bệnh tắc nghẽm đường 

thở trên lâm sàng. 

3 

Thông khí 

nhân tạo 

1. Hiểu được các chỉ định và 

chống chỉ định của thông khí 

nhân tạo. 

2. Diễn giải được các kiểu thông 

khí nhân tạo xâm nhập và không 

xâm nhập. 

3. Phân tích được theo dõi và 

chăm sóc  người bệnh thở máy 

không xâm nhập và xâm nhập. 

4. Vận dụng được theo dõi, 

chăm sóc người bệnh trong 

từng kiểu thông khí nhân tạo cụ 

thể. 

1 4 5 

4 

Chăm sóc 

người bệnh 

suy hô hấp 

cấp 

1. Trình bày được các nguyên 

nhân gây suy hô hấp cấp thường 

gặp. 

2. Nhận biết được tình trạng khó 

thở của người bệnh và  đánh giá 

nguy cơ. 

3. Phân tích được vấn đề theo 

dõi, chăm sóc người bệnh suy hô 

hấp cấp. 

2 4 6 
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STT Tên bài 

giảng 

Mục tiêu  Lý 

thuyết  

Thực 

hành 

Tổng 

cộng 

4. Vận dụng được chăm sóc 

người bệnh suy hô hấp cấp trên 

lâm sàng. 

5 

Chẩn đoán, 

xử trí phản vệ 

1. Trình bày được dấu hiệu nhận 

biết người bệnh phản vệ. 

2. Trình bày được các bệnh cảnh 

lâm sàng của  phản vệ. 

3. Phân tích được các bước trong 

phác đồ xử trí phản vệ. 

4. Trình bày được vấn đề theo 

dõi, chăm sóc và đánh giá người 

bệnh  phản vệ. 

5. Vận dụng được để phát hiện, 

xử trí ban đầu và chăm sóc 

người bệnh  phản vệ trên lâm 

sàng. 

2 4 6 

6 

Chăm sóc 

người bệnh 

ngộ độc 

1. Trình bày được mục đích của 

xử trí ngộ độc. 

2. Hiểu được các nguyên tắc xử 

trí ngộ độc. 

3. Phân tích được chuẩn bị 

người bệnh, dụng cụ phương 

tiện và thuốc cho xử trí ngộ độc. 

4. Phân tích được công tác theo 

dõi, chăm sóc và đánh giá người 

bệnh ngộ độc. 

2 10 12 
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STT Tên bài 

giảng 

Mục tiêu  Lý 

thuyết  

Thực 

hành 

Tổng 

cộng 

5. Vận dụng chăm sóc được 

người bệnh trong từng trường 

hợp ngộ độc cụ thể. 

7 
Nhận định và 

chăm sóc 

người bệnh 

sốc (sốc 

nhiễm trùng, 

sốc chấn 

thương, sốc 

thiếu thể tích, 

sốc tim) 

1. Trình bày được các dấu hiệu 

để nhận biết người bệnh có sốc. 

2. Trình bày được các các thao 

tác cơ bản trong xử trí cấp cứu 

sốc. 

3. Phân tích được công tác theo 

dõi, chăm sóc người bệnh sốc. 

4. Vận dụng chăm sóc được 

người bệnh trong từng tình 

huống sốc cụ thể. 

3 10 13 

8 

Chăm sóc 

người bệnh 

hôn mê 

1. Trình bày được các dấu nhiệu 

nhận biết người bệnh hôn mê. 

2. Trình bày được theo dõi và 

đánh giá mức độ hôn mê. 

3. Trình bày được phân loại hôn 

mê. 

4. Phân tích được vấn đề chăm 

sóc người bệnh hôn mê. 

5. Vận dụng chăm sóc được 

người bệnh hôn mê. 

2 10 12 

9 Cấp cứu 

ngừng tuần 

hoàn hô hấp 

(hồi sức tim 

1. Nêu được các dấu hiệu để 

chẩn đoán ngừng tuần hoàn, hô 

hấp. 

2 4 6 
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STT Tên bài 

giảng 

Mục tiêu  Lý 

thuyết  

Thực 

hành 

Tổng 

cộng 

phổi cơ bản; 

Hồi sức tim 

phổi nâng 

cao) 

2. Trình bày được chuẩn bị 

người bệnh, dụng cụ, phương 

tiện, thuốc cho cấp cứu ngừng 

tuần hoàn hô hấp. 

3. Mô tả và thực hiện được các 

bước cấp cứu ngừng tuần hoàn 

hô hấp. 

4. Phân tích được việc theo dõi, 

chăm sóc và đánh giá người 

bệnh sau cấp cứu ngừng tuần 

hoàn cơ bản và nâng cao. 

5. Vận dụng được cấp cứu 

ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản 

và nâng cao trên lâm sàng. 

10 

Kỹ thuật lấy 

máu động 

mạch 

1. Trình bày được chuẩn bị 

người bệnh, dụng cụ phương 

tiện để lấy khí máu động mạch. 

2. Phân tích được quy cách bảo 

quản mẫu máu để làm xét 

nghiệm khí máu động mạch. 

3. Phân tích và đánh giá sơ bộ 

được kết quả khí máu động 

mạch. 

3. Vận dụng lấy mẫu máu, phụ 

lấy mẫu và bảo quản mẫu để 

làm xét nghiệm khí máu động 

mạch trên lâm sàng. 

2 8 10 
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STT Tên bài 

giảng 

Mục tiêu  Lý 

thuyết  

Thực 

hành 

Tổng 

cộng 

11 

Theo dõi, 

chăm sóc  

người bệnh 

nặng nguy 

kịch 

1. Trình bày được những vấn đề 

chung cần theo dõi trên người 

bệnh nặng, nguy kịch. 

2. Phân tích được việc theo dõi 

dấu hiệu sinh tồn của người 

bệnh nặng, nguy kịch. 

3. Phân tích được những yếu tố 

khác trên người bệnh nặng, nguy 

kịch. 

4. Vận dụng theo dõi được 

người bệnh nặng, nguy kịch. 

2 10 12 

12 

Chăm sóc 

người bệnh 

suy thận cấp 

1. Trình bày được triệu chứng 

của suy thận cấp. 

2. Hiểu được nguy cơ và hậu quả 

của suy thận cấp. 

3. Phân tích được vấn đề theo 

sõi, chăm sóc người bệnh suy 

thận cấp. 

4. Vận dụng được chăm sóc 

người bệnh suy thận cấp trên 

lâm sàng. 

2 10 12 

13 Kỹ thuật 

truyền dịch 

bằng kim luồn 

catheter 

1. Trình bày được  mục đích và 

tầm quan trọng của việc đặt kim 

luồn catheter cho người bệnh 

cấp cứu hồi sức. 

2 4 6 
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STT Tên bài 

giảng 

Mục tiêu  Lý 

thuyết  

Thực 

hành 

Tổng 

cộng 

2. Phân tích được chọn lựa tĩnh 

mạch và kích cỡ kim cho người 

bệnh. 

3. Trình bày được chuẩn bị dụng 

cụ, phương tiện để đặt kim luồn 

catheter. 

4. Phân tích được các bước thực 

hiện đặt kim luồn catheter. 

5. Vận dụng dặt được kim luồn 

catheter cho người bệnh trên 

lâm sàng. 

14 

Kỹ thuật 

truyền máu và 

các chế phẩm 

từ máu 

1. Trình bày được mục đích và 

tầm quan trọng của việc truyền 

máu, chế phẩm từ máu trong cấp 

cứu hồi sức. 

2. Phân tích được nguyên tắc an 

toàn khi truyền máu công tác 

kiểm tra trước truyền máu. 

3. Trình bày được chuẩn bị 

người bệnh, dụng cụ, phương 

tiện để truyền máu. 

4. Phân tích được các bước thực 

hiện truyền máu, chế phẩm từ 

máu và phát hiện các tai biến 

trong truyền máu. 

1 10 11 
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STT Tên bài 

giảng 

Mục tiêu  Lý 

thuyết  

Thực 

hành 

Tổng 

cộng 

5. Vận dụng thực hiện được 

truyền máu cho người bệnh trên 

lâm sàng. 

15 

Chăm sóc 

người bệnh có 

cơn tăng 

huyết áp, rối 

loạn nhịp tim 

1. Trình bày được vấn đề nhận 

định, đánh giá người bệnh có 

cơn tăng huyết áp, rối loạn nhịp 

tim. 

2. Hiểu được các mức độ tăng 

huyết áp và hậu quả của tăng 

huyết áp, rối loạn nhịp tim 

3. Hiểu được nguyên lý sử dụng 

thuốc hạ huyết áp, rối loạn nhịp 

tim. 

4. Phân tích được theo dõi, chăm 

sóc người có cơn tăng huyết áp, 

rối loạn nhịp tim. 

2 4 6 

16 

Chăm sóc 

người bệnh 

tràn khí, tràn 

dịch màng 

phổi 

1. Trình bày được vấn đề nhận 

định người bệnh tràn khí, tràn 

dịch màng phổi. 

2. Phân tích được những nguy 

cơ khi người bệnh bị tràn khí, 

tràn dịch màng phổi. 

3. Hiểu  được cách xử trí khi 

người bệnh bị tràn khí, tràn dịch 

màng phổi. 

1 4 5 
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STT Tên bài 

giảng 

Mục tiêu  Lý 

thuyết  

Thực 

hành 

Tổng 

cộng 

4. Vận dụng để theo dõi và 

chăm sóc người bệnh tràn khí, 

tràn dịch màng phổi. 

17 

Liệu pháp oxy 

1. Trình bày được các phương 

pháp cung cấp oxy cho người 

bệnh. 

2. Phân tích được các kỹ thuật 

cho người bệnh thở oxy. 

3. Trình bày được theo dõi và 

chăm sóc người bệnh thở oxy 

4. Vận dụng cho người bệnh 

thở oxy trên lâm sàng hiệu quả. 

2 10 12 

18 

Kỹ thuật đặt 

nội khí quản 

cấp cứu 

1. Trình bày được mục đích của 

việc đặt nội khí quản cấp cứu. 

2. Trình bày được chuẩn bị 

người bệnh, dụng cụ phương 

tiện, thuốc cho đặt nội khí quản. 

3. Diễn giải được các bước thực 

hiện đặt nội khí quản. 

4. Vận dụng để đặt hoặc phụ 

đặt nội khí quản trên lâm sàng. 

2 4 6 

19 

Chăm sóc 

người bệnh 

đặt nội khí 

quản 

1. Trình bày được những vấn đề 

chung cần theo dõi và chăm sóc 

người bệnh đặt ống nội khí quản. 

2. Trình bày được các tai biến 

liên quan đến đặt  và lưu nội khí 

quản. 

1 10 11 
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STT Tên bài 

giảng 

Mục tiêu  Lý 

thuyết  

Thực 

hành 

Tổng 

cộng 

3. Vận dụng được kiến thức để 

theo dõi, chăm sóc người bệnh 

đặt nội khí quản trên lâm sàng. 

20 

Kỹ thuật rút 

ống nội khí 

quản 

1. Trình bày được đánh giá điều 

kiện để rút ống nội khí quản. 

2. Trình bày được chuẩn bị dụng 

cụ, phương tiện để rút ống nội 

khí quản. 

3. Phân tích được các bước thực 

hiện rút ống nội khí quản. 

4. Vận dụng được rút ống nội 

khí quản cho người bệnh an 

toàn 

1 4 5 

21 

Phụ đặt 

catheter tĩnh 

mạch trung 

ương 

1. Trình bày được mục đích của 

việc đặt catheter tĩnh mạch trung 

ương. 

2. Trình bày được cách chuẩn bị 

người bệnh, dụng cụ, phương 

tiện cho đặt catheter tĩnh mạch 

trung ương. 

3. Phân tích được các bước phụ 

đặt catheter tĩnh mạch trung 

ương. 

4. Vận dụng được phụ đặt 

catheter tĩnh mạch trung ương. 

2 16 18 
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STT Tên bài 

giảng 

Mục tiêu  Lý 

thuyết  

Thực 

hành 

Tổng 

cộng 

22 

Dinh dưỡng ở 

người bệnh 

hồi sức 

1. Trình bày được tầm quan 

trọng của dinh dưỡng đối với 

người bệnh hồi sức. 

2. Trình bày được phương thức 

đánh giá nhu cầu dinh dưỡng 

người bệnh tại phòng hồi sức. 

3. Hiểu được nguyên tắc phối 

hợp chế độ dinh dưỡng tại phòng 

hồi sức. 

4. Vận dụng thực hiện được 

chăm sóc, nuôi  dưỡng hợp lý 

cho ca lâm sàng cụ thể. 

1 2 3 

23 

Vận chuyển 

người bệnh 

nặng 

1. Trình bày được các nguy cơ 

khi vận chuyển người bệnh 

nặng. 

2. Trình bày được theo dõi và 

đánh giá khi vận chuyển người 

bệnh nặng. 

3. Vận dụng thực hiện vận 

chuyển người bệnh nặng an 

toàn. 

1 4 5 

 Tổng số giờ 

giảng 

 40 180 220 

 

5. TÊN TÀI LIỆU DẠY - HỌC 

- Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (2023). Tài liệu đào tạo liên 

tục“Hồi sức cấp cứu”. Lưu hành nội bộ. 
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- Nguyễn Đạt Anh (2014), Điều dưỡng hồi sức cấp cứu, Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam. 

- Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh (2019), Hồi sức cấp cứu toàn tập, Nhà xuất 

bản Y học. 

- Tài liệu về việc ban hành Hướng dẫn biên soạn Quy trình chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 4068 /QĐ-BYT ngày 29/07/2016 của Bộ Y tế. 

- Tài liệu “Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức- Cấp cứu và 

Chống độc” theo Quyết định số 1904 /QĐ-BYT ngày 30/05/2014 của Bộ Y tế. 

- Tài liệu về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc theo 

Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp dạy lý thuyết:  

- Bài giảng, thuyết trình có minh họa 

6.2. Phương pháp thực hành: 

- Kiến tập lâm sàng tại Khoa Hồi sức tích cực 

- Thực hành một số kỹ năng cơ bản trên người bệnh 

7. TIÊU CHUẨN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC 

HÀNH CHUYÊN MÔN HỒI SỨC CẤP CỨU 

STT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

hiện nay 

Học hàm, học vị 

cao nhất 

1. 
Nguyễn Tất Dũng 

1966 

Trưởng khoa 

Hồi sức tích cực 
Tiến sĩ 

2. 
Nguyễn Thái Thuận 

1966 

P. trưởng khoa 

Hồi sức tích cực 
BSCKII 

3. 
Hoàng Trọng Hanh 

1972 

P. trưởng khoa 

Hồi sức tích cực 
Tiến sĩ 

4. 
Lê Ngọc Thùy Trang 

1972 

Cử nhân Điều dưỡng 

Hồi sức tích cực 
Thạc sĩ 

5. 
Đỗ Kiều Oanh 

1969 

Cử nhân Điều dưỡng 

Hồi sức tích cực 
CK1 

6. 

Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

1982 

Cử nhân Điều dưỡng 

Hồi sức tích cực 
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STT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

hiện nay 

Học hàm, học vị 

cao nhất 

7. 
Nguyễn Thành Nhân 

1982 

Cử nhân Điều dưỡng 

Hồi sức tích cực 
 

8. 
Bùi Thị Quỳnh Nga 

1982 

Cử nhân Điều dưỡng 

Hồi sức tích cực 
 

9. 
Trần Thị Tần Chi 

1972 

Cử nhân Điều dưỡng 

Hồi sức tích cực 
 

 

- Tiêu chuẩn của giảng viên và trợ giảng về: chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, 

yêu cầu về nghiệp vụ dạy-học: 

+ Có trình độ đại học trở lên 

+ Có thời gian hành nghề KB, CB liên tục từ 03 năm trở lên 

+ Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với nội 

dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành. 

+ Các giảng viên đã được đào tạo về Phương pháp dạy học lâm sàng hoặc Phương 

pháp Giảng dạy Đại học Y học. 

VIII. TRANG THIẾT BỊ, HỌC LIỆU SỬ DỤNG CHO KHÓA HỌC: 

- Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến- Bệnh viện Trung ương Huế được trang 

bị hệ thống nghe nhìn hiện đại, truyền hình trực tiếp cùng hệ thống hội trường, 

phòng giảng. Có hệ thống các phòng học lý thuyết hiện đại có đủ chỗ cho học viên 

với trang thiết bị nghe nhìn phục vụ công tác dạy - học có chất lượng. Có phòng thực 

hành cho học viên với trang thiết bị phù hợp với các nội dung đào tạo, cập nhật với 

tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại. Bố trí để học viên được sử dụng các trang thiết 

bị có tại phòng thực hành, có hệ thống mô hình, mô phỏng phù hợp, hiện đại để học 

viên được thực tập thành thạo trước khi sử dụng máy móc thiết bị của viện phục vụ 

cho việc nghiên cứu chuyên môn. 

- Khoa Hồi sức tích cực có hội trường giao ban, có màn hình trình chiếu, trang thiết 

bị y tế hiện đại, các ấn phẩm đầy đủ phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. 

- Khoa Hồi sức tích cực có đủ phương tiện dạy học thực hành cho học viên khóa đào 

tạo này.  



36  

- Học viên được thực hành khám bệnh, chữa bệnh dưới sự giám sát của người hướng 

dẫn thực hành, được thực hành tại các khoa phòng lâm sàng công nghệ cao của bệnh 

viện, được cung cấp đủ phương tiện thực hành và các vật tư khác, được sử dụng các 

thiết bị công nghệ hiện đại có tại bệnh viện dưới sự giám sát của người hướng dẫn 

nhằm đáp ứng nội dung học tập và thực hành.  

1. Cơ sở đào tạo 

- Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Trung ương Huế. 

- Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Huế 

2. Phương tiện tra cứu, tham khảo thông tin: Thư viện Bệnh viện Trung ương 

Huế có đủ chỗ ngồi cho gần 50 người với hơn 3000 đầu sách, tài liệu, tạp chí y học 

trong và ngoài nước bao gồm tất cả các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và các 

môn cơ sở; các luận văn cao học, luận án tiến sĩ, chuyên khoa II; Có các tài liệu dạy 

- học, các quy trình chuyên môn chuyên ngành của Bộ Y tế. Ngoài ra Thư viện còn 

được trang bị hệ thống nghe nhìn hiện đại, hệ thống hội trường, có đầy đủ trang thiết 

bị hiện đại và tối tân. Phòng đọc có máy tính nối mạng Internet để giảng viên, học 

viên tra cứu thông tin trên mạng. 

IX. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

- Điều kiện mở khoá học: Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trung tâm Đào tạo & 

CĐT 

- Địa điểm tổ chức học: 

+ Lý thuyết: học tại giảng đường của Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến và 

Khoa Hồi sức tích cực 

+ Thực hành: Phòng thực hành của Trung tâm Đào tạo và Khoa Hồi sức tích cực 

- Đánh giá sau khóa học:  

+ Đánh giá thực hành: Vấn đáp, thực hiện kỹ năng lâm sàng 

+ Chỉ tiêu tay nghề (Kỹ năng cần đạt sau khóa học) 
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TT Tên bài 

Số tiết 

thực 

hành 

Kỹ năng 

Chỉ tiêu tay nghề 

(Số lần tối thiểu/HV) 

Labo Bệnh viện 

/lớp 

học 

Kiến 

tập 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 

Nhận định và 

kiểm soát ban 

đầu người 

bệnh cấp cứu 

30 
Phân loại người 

bệnh cấp cứu theo 

trình tự ABCD 

0 5 15 10 

2 Kiểm soát 

đường thở 

4 Kỹ thuật kiểm soát 

đường thở 
2 1 2 4 

3 Thông khí 

nhân tạo 

4  Cài đặt và theo 

dõi các mode thở 

sử dụng 

2 1 1 2 

4 
Chăm sóc 

người bệnh 

suy hô hấp cấp 

4 Chăm sóc người 

bệnh suy hô hấp 

cấp 

0 1 1 5 

5 

Chẩn đoán, xử 

trí và chăm 

sóc cấp cứu 

sốc phản vệ 

4 
Xử trí ban đầu và 

chăm sóc cấp cứu 

sốc phản vệ 

0 1 1 

1 

(nếu 

có) 

6 
Chăm sóc 

người bệnh 

ngộ độc 

10 
Chăm sóc người 

bệnh ngộ độc 
0 1 2 2 

7 

Nhận định và 

chăm sóc 

người bệnh 

sốc (sốc 

nhiễm trùng, 

sốc chấn 

thương, sốc 

thiếu thể tích, 

sốc tim)  

10 

Chăm sóc người 

bệnh sốc (sốc 

nhiễm trùng, sốc 

chấn thương, sốc 

thiếu thể tích, sốc 

tim) 

0 1 1 2 

8 
Chăm sóc 

người bệnh 

hôn mê 

10 
Chăm sóc người 

bệnh hôn mê 
0 1 1 5 

9 
Cấp cứu 

ngừng tuần 

hoàn hô hấp 

4 
Hồi sinh tim phổi 

cơ bản và nâng cao 
2 1 1 

2 

(nếu 

có) 
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TT Tên bài 

Số tiết 

thực 

hành 

Kỹ năng 

Chỉ tiêu tay nghề 

(Số lần tối thiểu/HV) 

Labo Bệnh viện 

/lớp 

học 

Kiến 

tập 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

(hồi sức tim 

phổi cơ bản; 

Hồi sức tim 

phổi nâng 

cao) 

10 
Kỹ thuật lấy 

khí máu động 

mạch 

8 Phụ lấy và bảo 

quản mẫu máu làm 

khí máu động 

mạch 

2 1 1 2 

11 

Theo dõi, 

chăm sóc  

người bệnh ở 

phòng hồi sức 

10 Theo dõi dấu hiệu 

sinh tồn, các vấn 

đề khác của người 

bệnh hồi sức và 

thực hiện công tác 

chăm sóc  

0 2 2 2 

12 
Chăm sóc 

người bệnh 

suy thận cấp 

10 
Chăm sóc người 

bệnh suy thận cấp 
0 2 1 1 

13 

Kỹ thuật 

truyền dịch 

bằng kim luồn 

catheter 

4 
Kỹ thuật truyền 

dịch bằng kim 

luồn catheter 

2 1 1 3 

14 

Kỹ thuật 

truyền máu và 

các chế phẩm 

từ máu 

10 
Kỹ thuật truyền 

máu và các chế 

phẩm từ máu 

2 1 1 2 

15 

Chăm sóc 

người bệnh có 

cơn tăng huyết 

áp, rối loạn 

nhịp tim 

4 
Theo dõi và chăm 

sóc người bệnh có 

cơn tăng huyết áp, 

rối loạn nhịp tim 

0 2 2 2 

16 
Chăm sóc 

người bệnh 

tràn khí, tràn 

4 Theo dõi và chăm 

sóc người bệnh 

tràn khí, tràn dịch 

0 2 1 1 
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TT Tên bài 

Số tiết 

thực 

hành 

Kỹ năng 

Chỉ tiêu tay nghề 

(Số lần tối thiểu/HV) 

Labo Bệnh viện 

/lớp 

học 

Kiến 

tập 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

dịch màng 

phổi 

màng phổi 

17 Liệu pháp oxy 

10 Các kỹ thuật cung 

cấp oxy cho người 

bệnh 

2 4 4 10 

18 
Kỹ thuật đặt 

nội khí quản 

cấp cứu 

4 
Đặt nội khí quản 

cấp cứu 
4 1 1 2 

19 

Chăm sóc 

người bệnh 

đặt nội khí 

quản 

10 
Chăm sóc người 

bệnh đặt nội khí 

quản 

2 1 1 2 

20 
Kỹ thuật rút 

ống nội khí 

quản 

4 
Rút ống nội khí 

quản 
2 1 1 2 

21 

Phụ đặt 

catheter tĩnh 

mạch trung 

tâm 

16 
Phụ đặt catheter 

tĩnh mạch trung 

tâm 

2 4 4 5 

22 
Dinh dưỡng ở 

người bệnh 

hồi sức 

2 Chăm sóc và nuôi 

dưỡng ở người 

bệnh hồi sức 

0 4 4 2 

23 
Vận chuyển 

người bệnh 

nặng 

4 Thực hiện vận 

chuyển người 

bệnh nặng 

2 1 1 2 

 

- Tổ chức hướng dẫn thực hành: Theo kế hoạch thực hiện, sắp xếp và phân bổ của 

Trung tâm đào tạo & CĐT  

- Đánh giá và cấp Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành: Những học viên đạt 

các tiêu chuẩn sau đây được Bệnh viện TW Huế cấp Giấy xác nhận hoàn thành quá trình 

thực hành đối với từng chức danh theo quy định của NĐ 96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính phủ, 
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BỘ Y TẾ 

BỆNH VIỆN TW HUẾ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

PHỤ LỤC  

ĐÍNH KÈM PHẦN I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN KHÁM BỆNH,  

CHỮA BỆNH CHO ĐIỀU DƯỠNG 

 

Bao gồm các phụ lục sau: 

Phụ lục 01: Kế hoạch khóa đào tạo thực hành lâm sàng 

Phụ lục 02: Bảng đánh giá năng lực theo chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng việt 

nam 

Phụ lục 03: Đánh giá kết quả học tập của học viên 

Phụ lục 04: Kế hoạch chăm sóc ca bệnh lâm sàng/bài tập tình huống 

Phụ lục 05: Tư vấn, giáo dục sức khoẻ 
 



 

PHỤ LỤC 1 

KẾ HOẠCH KHÓA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG 

 

Giai đoạn 

Nội dung 

Giai đoạn thực hiện 

Giai đoạn I (2 tháng đầu) Giai đoạn II (tháng thứ 3 đến thứ 4) Giai đoạn III (tháng thứ 5 đến 6) 

 

Định hướng 

Giới thiệu 

chương trình 

KH đào tạo… 

        

 

 

 

Lý thuyết bổ trợ 

Văn bản quy 

phạm pháp 

luật liên quan 

tới hành nghề 

và CSNB. 

- Chuẩn NL cơ 

bản ĐD 

- Chuẩn đạo đức 

ĐD 

- Kỹ năng giao 

tiếp ứng xử 

Quy trình 
ĐD An 

toàn NB và 

KSNK 

Tư vấn giáo 

dục sức 

khỏe 

     

Thực hành CSNB và 

các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản tại một 

khoa hoặc luân khoa. 

Chăm sóc người bệnh và thực hành các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản dưới sự hỗ trợ của người hướng 

dẫn. 

- Từng bước mở rộng phạm vi chăm sóc, 

thực hành một số kỹ thuật khó hơn, an 

toàn người bệnh với sự hỗ trợ/giám sát 

của người hướng dẫn. 

- Thực hành kỹ năng hướng dẫn, giáo 

dục sức khỏe và tư vấn cho NB/GĐNB. 

- Áp dụng kiến thức, kỹ năng lâm sàng 

vào nhận định, thực hiện CS, tiên 

lượng sự thay đổi tình trạng sức khỏe 

NB - Có năng lực chăm sóc. 

- Thực hành kỹ năng hướng dẫn, giáo 

dục sức khỏe và tư vấn cho NB/GĐNB. 

 

Nghiên cứu ca bệnh 

   

Áp dụng QTĐD để lập và 

thực hiện KHCS 

 

Thực hiện nghiên cứu ca bệnh 

Hoàn 

thành các 

nghiên 

cứu ca 

bệnh 

 

 

Đánh 

giá 

Mức độ đạt 

chuẩn năng 

lực cơ bản 

của ĐVVN 

 

Đánh giá 

trước khi học 

 
Đánh giá 

sau 2 

tháng 

   

Đánh 

giá sau 4 

tháng 

  Đánh giá 

sau 6 

tháng 

(đánh giá 

cuối 

khóa) 

Học viên tự đánh giá, người hướng dẫn đánh giá: Sử dụng bảng đánh giá NL theo chuẩn năng lực cơ bản của ĐDVN 

 

Hoàn thành ít nhất 5 bài tập nghiên cứu ca bệnh áp dụng quy trình điều dưỡng vào thực tế CSNB, bao gồm nội dung tư vấn và giáo dục 

sức khỏe 
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PHỤ LỤC 2 

BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO CHUẨN NĂNG LỰC CƠ BẢN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM 

(Sử dụng để đánh giá học viên trong quá trình đạo tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng sau tốt nghiệp) 

 

HƯỚNG DẪN 

- Cột 4: Phân loại thành 3 mức độ năng lực mong đợi học viên đạt được theo chuẩn năng lực (Mức 

0, Mức 1 và Mức 2). 

- 110 tiêu chí được phân loại mức độ cần đạt của học viên như sau: 

+ 15 tiêu chí đánh dấu (*) là những tiêu chí Chương trình đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng 

sau tốt nghiệp không can thiệp. 

+ 35 tiêu chí yêu cầu mức 1 

+ 60 tiêu chí yêu cầu mức 2 

+ Không có tiêu chí nào mức 0 (không làm được) 

- Cột từ (5) đến (11) Học viên tự đánh giá và người hướng dẫn đánh giá học viên theo 3 mức (0; 1; 

và 2) tại các thời điểm (ban đầu, cuối tháng thứ 2, cuối tháng thứ 4 và cuối tháng thứ 6) theo từng 

tiêu chí năng lực. 

- 15 tiêu chí đánh dấu (*) là những chí Chương trình đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng sau 

tốt nghiệp không can thiệp vẫn được đánh giá nhưng không đưa vào xem xét để đánh giá kết quả học 

tập của học viên. 

- Mỗi tiêu chí đánh giá năng lực học viên được phân loại thành 3 mức độ thực hiện 

+ 0: Chưa làm được 

+ 1: Làm dưới sự hướng dẫn/Cần cải thiện 

+ 2: Tự làm được 

 

 

 

 

 

 

 

Mức 

độ cần 

đạt 

sau 6 

tháng 

Đánh 

giá ban 

đầu 

Đánh giá sau 

2 tháng 
(lần 1) 

Đánh giá sau 

4 tháng 
(lần 2) 

Đánh giá 

cuối cùng 

(lần 3) 

Trước 

học 
Sau 2 tháng 
(ngày/tháng) 

Sau 4 tháng 
(ngày/tháng) 

Sau 6 tháng 
(ngày/tháng) 

 

 

 

 

 

 

Học 

viên 

 

 

 

 

 

 

Học 

viên 

 

 

 

 

 

Người 

hướng 

dẫn 

 

 

 

 

 

 

Học 

viên 

 

 

 

 

 

Người 

hướng 

dẫn 

 

 

 

 

 

 

Học 

viên 

 

 

 

 

 

Người 

hướng 

dẫn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Lĩnh vực 
Tiêu chuẩn 

năng lực 

Tiêu chí năng lực         

TT Tiêu chí NL (thứ tự theo tiêu chuẩn)         

1: Năng 

lực thực 

hành 

chăm sóc 

 

 

1 

Tình trạng 

sức khỏe của 

các cá nhân, 

gia đình và 
cộng đồng 

1 
Tiêu chí 1: Xác định nhu cầu về sức khỏe và tình trạng 

sức khỏe của các cá nhân, gia đình và cộng đồng 
1 

       

2 
Tiêu chí 2: Giải thích tình trạng sức khỏe của các cá nhân, 

gia đình và cộng đồng 
1 

       

 

 

2 

Ra quyết 

định phương 

pháp chăm 

sóc 

 

3 

Tiêu chí 1: Thu thập thông tin và phân tích các vấn đề 

về sức khỏe, bệnh tật để xác định vấn đề về sức khỏe 

và bệnh tật của cá nhân, gia đình và cộng đồng 

 

1 

       

4 
Tiêu chí 2: Ra các quyết định về chăm sóc cho người 
bệnh, gia đình và cộng đồng an toàn và hiệu quả 

1 
       



 

 

   
5 

Tiêu chí 3: Cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp văn 

hóa, tín ngưỡng 
2 

       

6 
Tiêu chí 4: Theo dõi quan sát sự tiến triển của các can 

thiệp điều dưỡng 
1 

       

 

3 

Phương 

pháp chăm 

sóc phù hợp 

với nhu cầu 

7 
Tiêu chí 1: Phân tích và xác định được những nhu cầu 

chăm sóc ưu tiên của cá nhân, gia đình và cộng đồng 
1 

       

8 
Tiêu chí 2: Thực hiện các thiệp chăm sóc đáp ứng nhu cầu 

chăm sóc ưu tiên của cá nhân, gia đình và cộng đồng 
2 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập quy 

trình, kế 

hoạch chăm 

sóc điều 

dưỡng 

9 
Tiêu chí 1: Thực hiện nhận định người bệnh toàn diện 

và có hệ thống 
2 

       

10 
Tiêu chí 2: Tập hợp và ghi đầy đủ thông tin thích hợp 

vào hồ sơ điều dưỡng 
2 

       

11 
Tiêu chí 3: Phân tích và diễn giải các thông tin về 

người bệnh một cách chính xác, lập kế hoạch chăm sóc 
2 

       

 

12 

Tiêu chí 4: Lập kế hoạch chăm sóc điều dưỡng dựa trên 

nhận định người bệnh và có sự thống nhất với đồng 

nghiệp, người nhà người bệnh về các vấn đề ưu tiên, sự 
mong muốn và kết quả mong đợi cho người bệnh 

 

2 

       

 

13 

Tiêu chí 5: Giải thích các can thiệp điều dưỡng cho 

người bệnh, gia đình người bệnh và thực hiện chăm 
sóc điều dưỡng, bảo đảm an toàn, thoải mái, hiệu quả 

cho người bệnh 

 

2 

       

14 
Tiêu chí 6: Hướng dẫn người bệnh, gia đình người 

bệnh các phương pháp tự chăm sóc một cách phù hợp 
2 

       

15 
Tiêu chí 7: Đánh giá quá trình chăm sóc và điều chỉnh 

kế hoạch chăm sóc 
1 

       

16 
Tiêu chí 8: Thực hiện các công việc cần thiết để hỗ trợ 

người bệnh xuất viện 
2 

       

17 Tiêu chí 9: Tuyên truyền giáo dục sức khỏe 2        

 

 

5 

Tạo sự an 

toàn, thoải 

mái và riêng 

tư cho 
người bệnh 

18 Tiêu chí 1: Thực hiện các biện pháp an toàn 2        

19 Tiêu chí 2: Tạo môi trường chăm sóc 2        

20 Tiêu chí 3: Đảm bảo sự riêng tư cá nhân 2 
       

 

6 

Tiến hành 

các kỹ thuật 

chăm sóc 

21 Tiêu chí 1: Tuân thủ các bước của quy trình điều dưỡng 2        

22 
Tiêu chí 2: Thực hiện thành thạo kỹ thuật điều dưỡng 

trong phạm vi chuyên môn 
1 
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23 
Tiêu chí 3: Tuân thủ các quy định về vô khuẩn và kiểm 

soát nhiễm khuẩn 
2 

       

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Dùng thuốc 

đảm bảo an 

toàn, hiệu 

quả 

24 
Tiêu chí 1: Khai thác tiền sử dị ứng thuốc của người 
bệnh 

2 
       

25 Tiêu chí 2: Tuân thủ quy tắc khi dùng thuốc 2        

26 
Tiêu chí 3: Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc đúng và 

an toàn 
2 

       

27 
Tiêu chí 4: Phát hiện và xử trí ban đầu các dấu hiệu của 

phản ứng có hại của thuốc 
1 

       

28 
Tiêu chí 5: Nhận biết sự tương tác giữa thuốc với 
thuốc và thuốc với thức ăn 

1 
       

29 Tiêu chí 6: Đánh giá hiệu quả của việc dùng thuốc 1        

30 
Tiêu chí 7: Ghi chép và công khai việc sử dụng thuốc 

cho người bệnh 
2 

       

 

 

 

8 

 

 

Đảm bảo 

chăm sóc 

liên tục 

 

31 

Tiêu chí 1: Bàn giao tình trạng của người bệnh với 

nhóm chăm sóc kế tiếp một cách cụ thể, đầy đủ và 
chính xác 

 

2 

       

 

32 

Tiêu chí 2: Phối hợp hiệu quả với người bệnh, gia định 

và đồng nghiệp để đảm bảo chăm sóc liên tục cho 
người bệnh 

 

2 

       

33 
Tiêu chí 3: Thiết lập các biện pháp để thực hiện chăm sóc 

liên tục cho người bệnh 
1 

       

 

 

 

9 

 

Sơ cứu và 

đáp ứng khi 

có tình 

huống cấp 

cứu 

34 
Tiêu chí 1: Phát hiện sớm những thay đổi đột ngột về 

tình trạng sức khỏe người bệnh 
2 

       

35 
Tiêu chí 2: Ra quyết định xử trí sơ cứu, cấp cứu kịp 
thời và phù hợp 

1 
       

36 
Tiêu chí 3: Phối hợp hiệu quả với các thành viên nhóm 

chăm sóc trong sơ cứu, cấp cứu 
2 

       

37 
Tiêu chí 4: Thực hiện sơ cứu, cấp cứu hiệu quả cho 

người bệnh 
1 

       

 

 

 

10 

Thiết lập 

được mối 

quan hệ tốt 

với người 

bệnh, gia 

đình và 
đồng nghiệp 

38 
Tiêu chí 1: Tạo dựng niềm tin đối với người bệnh, 

người nhà và thành viên trong nhóm chăm sóc 
2 

       

39 
Tiêu chí 2: Dành thời gian cần thiếp để giao tiếp với người 

bệnh, người nhà và thành viên trong nhóm chăm sóc 
2 

       

40 
Tiêu chí 3: Lắng nghe và đáp ứng thích hợp những băn 

khoăn, lo lắng của người bệnh và người nhà người bệnh 
2 

       



 

 

  

 

 

 

 

11 

 

 

 

Giao tiếp 

hiệu quả với 

người bệnh 

và gia đình 

người bệnh 

 

41 

Tiêu chí 1: Nhận biết tập lý và nhu cầu của người bệnh 
qua những biểu hiện nét mặc và ngôn ngữ cơ thể của 

người bệnh 

 

1 

       

 

42 

Tiêu chí 2: Giao tiếp hiệu quả với các cá nhân, gia 

đình, cộng đồng có các trở ngại về giao tiếp do bệnh 

tật, do những khó khăn về tâm lý 

 

2 

       

43 
Tiêu chí 3: Thể hiện lời nói, cử chỉ động viên, khuyến 

khích người bệnh an tâm điều trị 
2 

       

 

44 

Tiêu chí 4: Thể hiện sự biểu biết về văn hóa, tín 

ngưỡng trong giao tiếp với người bệnh, gia đình và 

nhóm người 

 

1 

       

 

 

 

 

 

12 

Sử dụng 

hiệu quả các 

kênh truyền 

thông và 

phương tiện 

nghe nhìn 

trong giao 

tiếp với 

người bệnh 

và gia đình 
người bệnh 

 

45 

Tiêu chí 1: Sử dụng các phương tiện nghe nhìn sẵn có 

để truyền thông và hỗ trợ giao tiếp với người bệnh, 

người nhà và cộng đồng 

 

1 

       

 

 

 

46 

 

 

Tiêu chí 2: Sử dụng các phương pháp, hình thức giao 

tiếp hiệu quả và thích hợp với người bệnh, người nhà 

người bệnh 

 

 

 

1 

       

 

 

 

13 

Cung cấp 

thông tin cho 

người bệnh, 

người nhà về 

tình trạng sức 

khỏe hiệu quả 
và phù hợp 

47 
Tiêu chí 1: Xác định những thông tin cần cung cấp cho 

người bệnh và gia đình 
2 

       

 

48 

 

Tiêu chí 2: Chuẩn bị về tâm lý cho người bệnh và gia 

đình trước khi cung cấp những thông tin "xấu" 

 

1 

       

 

 

 

 

14 

Xác định 

nhu cầu và 

tổ chức 

hướng dẫn, 

giáo dục sức 

khỏe cho cá 

nhân, gia 

đình và 

cộng đồng 

 

49 

Tiêu chí 1: Thu thập và phân tích thông tin về nhu cầu 
hiểu biết của cá nhân, gia đình và cộng đồng về hướng 

dẫn giáo dục sức khẻo 

 

2 

       

 

50 

Tiêu chí 2: Xác định nhu cầu và những nội dung cần 
hướng dẫn, giáo dục sức khỏe cho cá nhân, gia đình và 

cộng đồng 

 

2 

       

 

51 

Tiêu chí 3: Xây dựng kế hoạch giáo dục sức khỏe phù hợp 

với văn hóa, xã hội và tín ngưỡng của cá nhân, gia đình và 

cộng đồng 

 

2 

       



 

31 

 

   
52 

Tiêu chí 4: Xây dựng tài liệu giáo dục sức khỏe phù hợp 

với trình độ của đối tượng 
* 

       

53 
Tiêu chí 5: Thực hiện tư vấn, truyền thông giáo dục sức 

khỏe phù hợp, hiệu quả 
2 

       

 

54 

Tiêu chí 6: Đánh giá kết quả giáo dục sức khỏe và 
điều chỉnh kế hoạch giáo dục sức khỏe dựa trên mục 
tiêu và kết quả mong chờ 

 

1 

       

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

Hợp tác với 

các thành 

viên nhóm 

chăm sóc 

 

55 

Tiêu chí 1: Duy trì tốt mối quan hệ với các thành viên 

trong nhóm, coi người bệnh như một cộng sự trong 

nhóm chăm sóc 

 

2 

       

 

56 

Tiêu chí 2: Hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm 

chăm sóc để đưa ra các quyết định phù hợp nhằm cải 

thiện chất lượng chăm sóc 

 

2 

       

 

57 

Tiêu chí 3: Hợp tác tốt với các thành viên nhóm chăm 
sóc trong việc theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh 

và thực hiện nhiệm vụ được giao 

 

2 

       

58 
Tiêu chí 4: Tôn trọng vai trò và quan điểm của đồng 
nghiệp 

2 
       

59 
Tiêu chí 5: Chia sẻ thông tin một cách hiệu quả với các 

thành viên trong nhóm chăm sóc 
2 

       

 

60 

Tiêu chí 6: Thực hiện vai trò đại diện hoặc biện hộ cho 

người bệnh để bảo đảm các quyền, lợi ích và vì sự an 

toàn của người bệnh 

 

1 

       

2. Năng 

lực quản 

lý và phát 

triển nghề 

nghiệp 

 

 

 

 

16 

 

 

Quản lý, ghi 

chép và sử 

dụng hồ sơ 

bệnh án 

theo quy 

đinh 

61 
Tiêu chí 1: Thực hiện các quy chế quản lý, lưu giữ hồ 

sơ bệnh án theo quy định luật pháp và của Bộ Y tế 
2 

       

62 
Tiêu chí 2: Bảo mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và 

Phiếu chăm sóc của người bệnh. 
2 

       

63 
Tiêu chí 3: Ghi chép hồ sơ điều dưỡng bảo đảm tính 

khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời 
2 

       

 

64 

Tiêu chí 4: Sử dụng các dữ liệu thu thập được về tình 

trạng sức khỏe người bệnh làm cơ sở để xây dựng 
chính sách và tạo thuận lợi cho việc chăm sóc người 

bệnh. 

 

* 

       

 

17 

Quản lý 

công tác 

chăm sóc 

người bệnh 

65 
Tiêu chí 1: Quản lý công việc, thời gian của cá nhân 
hiệu quả và khoa học 

2 
       

66 
Tiêu chí 2: Xác định các công việc hoặc nhiệm vụ cần 

hoàn thành theo thứ tự ưu tiên 
2 

       

 



 

    

67 

Tiêu chí 3: Tổ chức, điều phối, phân công và ủy quyền 
nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm chăm sóc một 

cách khoa học, hợp lý và hiệu quả 

 

* 

       

 

68 

Tiêu chí 4: Thể hiện sự hiểu biết về mối quan hệ giữa quản 

lý và sử dụng các nguồn lực có hiệu quả để đảm bảo chất 

lượng chăm sóc và an toàn cho người bệnh 

 

1 

       

 

69 

Tiêu chí 5: Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

và chăm sóc người bệnh cũng như cập nhật kiến thức 

chuyên môn 

 

1 

       

 

 

 

18 

 

Quản lý, 

vận hành và 

sử dụng các 

trang thiết 

bị y tế có 

hiệu quả 

 

70 

Tiêu chí 1: Thiết lập các cơ chế quản lý, phát huy tối 

đa chức năng hoạt động của các phương tiện, trang 
thiết bị phục vụ cho chăm sóc và điều trị 

 

* 

       

71 
Tiêu chí 2: Lập thực hiện kế hoạch bảo trì phương tiện, 

trang thiết bị do mình phụ trách 
1 

       

 

72 

Tiêu chí 3: Vận hành các trang thiết bị, phương tiện sử 

dụng trong chăm sóc bảo đảm an toàn, hiệu quả và 
phòng tránh nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế 

 

2 

       

 

 

 

19 

Sử dụng 

nguồn tài 

chính thích 

hợp để 

chăm sóc 
người bệnh 
hiệu quả 

 

73 

Tiêu chí 1: Nhận biết được hiệu quả kinh tế khi sử 

dụng các nguồn lực sẵn có tại nơi làm việc để sử dụng 
thích hợp, hiệu quả 

 

* 

       

 

74 

Tiêu chí 2: Xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng 

các nguồn lực trong chăm sóc người bệnh thuộc phạm 

vi phân công hiệu quả 

 

* 

       

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Thiết lập 

môi trường 

làm việc an 

toàn và hiệu 

quả 

75 
Tiêu chí 1: Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy tắc về an 
toàn lao động 

2 
       

76 
Tiêu chí 2: Tuân thủ các chính sách, quy trình về 

phòng ngừa cách lý và kiểm soát nhiễm khuẩn 
2 

       

77 
Tiêu chí 3: Tuân thủ các quy định về kiểm soát môi 

trường chăm sóc (tiếng ồn, không khí, nguồn nước…) 
* 

       

78 
Tiêu chí 4: Tuân thủ quy định về quản lý, xử lý chất 

thải 
2 

       

79 
Tiêu chí 5: Tuân thủ các bước về an toàn phòng cháy 

chữa cháy, động đất hoặc các trường hợp khẩn cấp khác 
* 

       

 

80 

Tiêu chí 6: Thể hiện sự hiểu biết về những khía cạnh 
có liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp và luật pháp về 

an toàn lao động 

 

1 

       

 



 

33 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cải tiến chất 

lượng chăm 

sóc và quản 

lý nguy cơ 

trong môi 

trường chăm 

sóc 

 

81 

Tiêu chí 1: Nhận thức được sự cần thiết về các hoạt 

động bảo đảm chất lượng, cải tiến chất lượng thông 

qua sự nghiên cứu, phản hồi và đánh giá thực hành 
thường xuyên 

 

1 

       

 

82 

Tiêu chí 2: Phát hiện, báo cáo và đưa ra các hành động 

khắc phục phù hợp các nguy cơ trong môi trường 

chăm sóc người bệnh 

 

1 

       

 

83 

Tiêu chí 3: Nhận phản hồi từ người bệnh, gia đình và 

các đối tượng liên quan để cải tiến chất lượng các hoạt 

động chăm sóc 

 

1 

       

84 
Tiêu chí 4: Áp dụng các phương pháp cải tiến chất 

lượng phù hợp 
1 

       

85 
Tiêu chí 5: Tham gia các hoạt động cải tiến chất lượng 
tại cơ sở 

1 
       

86 
Tiêu chí 6: Chia sẻ các thông tin liên quan đến tình trạng 

người bệnh với các thành viên trong nhóm chăm sóc 
2 

       

87 
Tiêu chí 7: Bình phiếu chăm sóc để cải tiến và khắc phục 

những tồn tại về chuyên môn và thủ tục hành chính 
1 

       

88 
Tiêu chí 8: Đưa ra những đề xuất phù hợp về các biện 
pháp chăm sóc và phòng ngừa bệnh 

1 
       

 

89 

Tiêu chí 9: Sử dụng bằng chứng áp dụng vào thực 

hành chăm sóc để tăng cường sự an toàn trong chăm 
sóc người bệnh 

 

1 

       

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

Nghiên cứu 

khoa học và 

thực hành 

dựa vào 

bằng chứng 

90 
Tiêu chí 1: Xác định và lựa chọn các lĩnh vực và vấn 

đề nghiên cứu phù hợp, cần thiết và khả thi 
* 

       

91 
Tiêu chí 2: Áp dụng các phương pháp phù hợp để tiến 

hành nghiên cứu những vấn đề đã lựa chọn 
* 

       

92 
Tiêu chí 3: Sử dụng phương pháp thống kê thích hợp 

để phân tích và diễn giải dữ liệu thu thập được 
* 

       

93 
Tiêu chí 4: Đề xuất các giải pháp thích hợp dựa trên 

kết quả nghiên cứu 
* 

       

94 
Tiêu chí 5: Trình bày, chia sẻ kết quả nghiên cứu với 

đồng nghiệp, người bệnh và những người có liên quan 
* 

       

 

95 

Tiêu chí 6: Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào 

thực hành điều dưỡng. Sử dụng các bằng chứng từ 

nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng thực hành 

chăm sóc điều dưỡng 

 

1 

       



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duy trì và 

phát triển 

năng lực 

cho bản 

thân và 

đồng nghiệp 

 

96 

Tiêu chí 1: Xác định rõ mục tiêu, nguyện vọng phát 
triển nghề nghiệp, nhu cầu học tập, điểm mạnh, điểm 

yếu của bản thân 

 

2 

       

 

97 

Tiêu chí 2: Học tập liên tục để cập nhật kiến thức, kỹ 

năng và ứng dụng kiến thức đã học để nâng cao chất 
lượng thực hành chăm sóc điều dưỡng 

 

2 

       

98 
Tiêu chí 3: Tham gia vào các hoạt động của tổ chức 

nghề nghiệp 
1 

       

 

99 

Tiêu chí 4: Quảng bá hình ảnh của người điều dưỡng, thể 

hiện tác phong và tư cách tốt, trang phục phù hợp, lời nói 

thuyết phục và cách cư xử đúng mức 

 

2 

       

 

100 

Tiêu chí 5: Thể hiện thái độ tích cực với những đổi 

mới và những quan điểm trái chiều, thể hiện sự lắng 

nghe các kiến nghị và đề xuất, thử nghiệm những 
phương pháp mới và thích nghi với những thay đổi 

 

2 

       

101 
Tiêu chí 6: Thực hiện chăm sóc theo các tiêu chuẩn 

thực hành điều dưỡng 
2 

       

102 
Tiêu chí 7: Đóng góp vào việc đào tạo nâng cao trình 
độ và phát triển nghề nghiệp cho đồng nghiệp 

* 
       

 

103 

Tiêu chí 8: Đóng góp vào việc nâng cao vai trò, vị thế 
của người điều dưỡng, ngành điều dưỡng trong ngành 

y tế và trong xã hội 

 

* 

       

3. Năng 

lực hành 

nghề theo 

pháp luật 

và đạo 

đức nghề 

nghiệp 

 

 

 

24 

 

 

Hành nghề 

theo quy 

định của 

pháp luật 

104 
Tiêu chí 1: Hành nghề theo quy định của pháp luật liên quan 

đến y tế, quy định của Bộ Y tế và thực hành điều dưỡng 
2 

       

105 Tiêu chí 2: Tuân thủ các quy định của cơ sở nơi làm việc 2        

106 
Tiêu chí 3: Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của đơn vị/tổ 

chức và luật định 
2 

       

107 

Tiêu chí 4: Ghi chép và bảo quản hồ sơ chăm sóc và tài liệu 

liên quan đến người bệnh, các vấn đề sức khỏe của người 

bệnh phù hợp với các tiêu chuẩn thực hành chăm sóc 
2 

       

 

 

25 

Hành nghề 

theo tiêu 

chuẩn đạo 

đức nghề 

nghiệp 

108 
Tiêu chí 1: Chịu trách nhiệm cá nhân khi đưa ra các 
quyết định và can thiệp chăm sóc 

2 
       

109 
Tiêu chí 2: Tuân thủ Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp 
của quốc gia và quốc tế trong thực hành điều dưỡng 

2 
       

110 
Tiêu chí 3: Báo cáo các hành vi vi phạm với cơ quan có 

thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân với báo cáo đó 
2 

       

 

 

 



 

PHỤ LỤC 3 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN 

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC LÂM SÀNG SAU 2 THÁNG 

(Dựa vào bảng đánh giá năng lực theo chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng VN) 

 

Thời điểm đánh giá: Ngày……tháng ……năm……… 

 

Kết quả học tập, ý kiến và ký xác nhận 

Người 

hướng 

dẫn và 

Điều 

dưỡng sau 

tốt nghiệp 

thảo luận 

và thống 

nhất 

1. Thống kê các tiêu chí đạt mức 2 trong tổng số 60 tiêu chí yêu cầu đạt 

mức 2: 

… .............................................................................................. = ?/60 

2. Thống kê các tiêu chí đạt mức 1 trong tổng số 35 tiêu chí yêu cầu đạt 

mức 1: 

… .............................................................................................. = ?/35 

3. Thống kê các tiêu chí đạt mức 0: .......................................... = ? 

 

 

Học viên tự 

lượng giá 

Ý kiến của học viên: (Học viên nêu rõ các tiêu chí đã đạt, các tiêu chí 

chưa đạt và kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo) 

 

 

 

Chữ ký 

 

Người 

hướng 

dẫn 

lượng giá 

và góp ý 

Ý kiến của người hướng dẫn: (Người hướng dẫn nêu rõ các tiêu chí đã 

đạt, các tiêu chí chưa đạt và gợi ý kế hoạch hành động cho giai đoạn 

tiếp theo) 

 

 

 

Chữ ký 

 

Ghi chú: 

Các tiêu chí đánh dấu (*) không thống kê vào bảng đánh giá kết quả này. 
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2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC LÂM SÀNG SAU 4 THÁNG 

(Dựa vào bảng đánh giá năng lực theo chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng VN) 

Thời điểm đánh giá: Ngày……tháng ……năm……… 

 

Kết quả học tập, ý kiến và ký xác nhận 

Người 

hướng 

dẫn và 

Điều 

dưỡng sau 

tốt nghiệp 

thảo luận 

và thống 

nhất 

1. Thống kê các tiêu chí đạt mức 2 trong tổng số 60 tiêu chí yêu cầu đạt 

mức 2: 

… ............................................................................................. = ?/60 

2. Thống kê các tiêu chí đạt mức 1 trong tổng số 35 tiêu chí yêu cầu đạt 

mức 1: 

… ............................................................................................. = ?/35 

3. Thống kê các tiêu chí đạt mức 0: .......................................... = ? 

 

 

 

 

 

Học viên 

tự lượng giá 

Ý kiến của học viên: (Học viên nêu rõ các tiêu chí đã đạt, các tiêu chí 

chưa đạt và kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo) 

 

 

 

Chữ ký 

 

 

 

 

Người 

hướng 
dẫn 

lượng giá 
và góp ý 

Ý kiến của người hướng dẫn: (Người hướng dẫn nêu rõ các tiêu chí đã 

đạt, các tiêu chí chưa đạt và gợi ý kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp 

theo) 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký 

 

Ghi chú: 

Các tiêu chí đánh dấu (*) không thống kê vào bảng đánh giá kết quả này. 
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3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC LÂM SÀNG SAU 6 THÁNG 

(Dựa vào bảng đánh giá năng lực theo chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng VN để đánh giá) 

 

Thời điểm đánh giá: Ngày……tháng ……năm……… 

 

Kết quả học tập, ý kiến và ký xác nhận 

Người 

hướng 

dẫn và 

Điều 

dưỡng sau 

tốt nghiệp 

thảo luận 

và thống 

nhất 

1. Thống kê các tiêu chí đạt mức 2 trong tổng số 60 tiêu chí yêu cầu đạt 

mức 2: 

… ............................................................................................. = ?/60 

2. Thống kê các tiêu chí đạt mức 1 trong tổng số 35 tiêu chí yêu cầu đạt 

mức 1: 

… ............................................................................................. = ?/35 

3. Thống kê các tiêu chí đạt mức 0: .......................................... = ? 

 

 

 

 

 

Học viên 

tự lượng giá 

Ý kiến của học viên: (Học viên ghi rõ kết quả đạt hay không đạt) 

 

 

 

 

 

Chữ ký 

 

 

 

 

Người 

hướng dẫn 
đánh giá và 

nhận xét 

Ý kiến của người hướng dẫn: (Người hướng dẫn ghi rõ kết quả đạt 

hay không đạt) 
 

 

 

 

 

Chữ ký 

 

Ghi chú: 

Bảng đánh giá sau 6 tháng của người hướng dẫn là cơ sở để người/bộ phận làm quản lý đào 

tạo tổng hợp, trình Giám đốc bệnh viện tổ chức đào tạo cấp “Giấy xác nhận quá trình thực 

hành” cho điều dưỡng sau tốt nghiệp khi hoàn thành khóa học. 
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PHỤ LỤC 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC CA BỆNH LÂM SÀNG/BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

(Học viên tự ghi) 

 

Họ và tên học viên: ............................................................................................... 

Khóa học: ............................. ............................................................................... 

1. Thông tin hành chính của bệnh nhân 

− Họ tên bệnh nhân: ................................................ Tuổi: ........ 

− Giới tính:  Nam / Nữ 

− Dân tộc: ........................................................................................................... 

− Địa chỉ: ............................................................................................................. 

− Nghề nghiệp: .................................................................................................... 

− Người chăm sóc/liên hệ khi cần: ...................................................................... 

− Ngày vào viện: ................................................................................................. 

− Khoa: ................................................................................................................ 

2. Thông tin y tế 

− Lý do vào viện: ................................................................................................ 

− Chẩn đoán y khoa:............................................................................................ 

− Phương pháp điều trị: ...................................................................................... 

− Thuốc được chỉ định: ...................................................................................... 

Nhận định 

* Bệnh sử (tóm tắt): 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

* Tiền sử 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

* Thông tin chủ quan (hỏi bệnh) 

.............................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Thông tin khách quan: (khám lâm sàng, kết quả xét nghiệm liên quan) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Kế hoạch chăm sóc 
 

Vấn đề chăm sóc/ 

Chẩn đoán CS 

Lập kế hoạch chăm sóc 

(kế hoạch, kết quả 

mong đợi) 

 

Thực hiện chăm sóc 

Đánh giá chăm 

sóc/ 

kết quả 

    

    

    

    

    

    

Tự đánh giá của học viên 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Nhận xét/phản hồi và xác nhận của người hướng dẫn 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Ngày ........ tháng ......... năm 20........ 
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PHỤ LỤC 5 

TƯ VẤN, GIÁO DỤC SỨC KHOẺ 

(Do học viên ghi) 

 

Họ và tên học viên: .............................................................................................. 

Khóa học: ........................................................... ................................................. 

1. Thông tin hành chính của bệnh nhan 

− Họ tên bệnh nhân: ............................................ Tuổi: ........ 

− Giới tính:  Nam / Nữ 

− Địa chỉ: ................................................................................................................................ 

− Nghề nghiệp: .................................................................................................... 

− Người chăm sóc/liên hệ khi cần: ...................................................................... 

− Ngày vào viện: ................................................................................................. 

− Khoa:.......................................................................................................................... 

2. Thông tin y tế 

− Lý do vào viện:................................................................................................. 

− Chẩn đoán y khoa:............................................................................................ 

− Tiền sử bệnh lý: ................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

3. Nhận định 

Các yếu tố văn hoá, tín ngưỡng của người bệnh: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Khả năng đọc, hiểu của người bệnh/ thân nhân 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Kiến thức, kỹ năng của người bệnh/ thân nhân về vấn đề sức khoẻ hiện tại 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Những thói quen hiện tại: có lợi và có hại 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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Những khó khăn của người bệnh/ thân nhân: Vấn đề thể chất, nhận thức 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Ngôn ngữ và phương thức giao tiếp với người bệnh/ thân nhân 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Nội dung tư vấn 
 

Vấn đề tư vấn 
Kế hoạch tư vấn 

(những giải pháp) 

Mục tiêu 

mong đợi 
Thực hiện Đánh giá 

     

     

     

Tự nhận xét của học viên 

Nội dung làm được 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Nội dung chưa làm được 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Nội dung cần hỗ trợ 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Nhận xét/phản hồi và xác nhận của người hướng dẫn 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Ngày tháng  năm 20…. 
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Hướng dẫn ghi mẫu tư vấn, giáo dục sức khoẻ 

 
1. Thông tin cơ bản, thông tin y tế: ghi theo bệnh án 

2. Phần nhận định: Dựa vào nội dung học viên hỏi trực tiếp người bệnh/thân nhân để 

thu thập thông tin; nghi đầu đủ, ngắn gọn những thông tin thu thập được. 

3. Nội dung tư vấn; 

3.1. Vấn đề tư vấn: Tuỳ từng người bệnh mà xác định vấn đề tư vấn phù hợp, xắp xếp 

thứ tự ưu tiên: ví dụ tư vấ về dinh dưỡng, dùng thuốc, VS cá nhân, tập luyện,… 

3.2. Kế hoạch tư vấn: dựa vào nội dung tư vấn để đưa ra kế hoạch phù hợp 

3.3. Mục tiêu mong đợi: Từ mỗi nội dung đưa ra mục tiêu mong đợi 

3.4. Thực hiện: ghi cụ thể kế hoạch thực hiện cho mỗi nội dung 

Đánh giá: sau khi thực hiện KH, đưa ra đánh giá 

 

 

 

 

 

 


